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LỜI NÓI ĐẦU


Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 255: 2006 “Trạm gốc di động mặt đất công cộng – Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ” được xây dựng trên cơ sở Tiêu chuẩn EN 50400 và EN 50383 của Ủy ban Tiêu chuẩn hóa về Kỹ thuật điện Châu Âu (CENELEC), có tham khảo một số tiêu chuẩn khác và tài liệu kỹ thuật của các nhà sản xuất thiết bị.


Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 255: 2006 do Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học – Công nghệ và được ban hành theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 25/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.


VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ


TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG


Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 25/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)


1 Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng cho các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng có anten lắp đặt ngoài trời, hoạt động trong dải tần số từ 110 MHz đến 3 GHz.


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ và đánh giá sự tuân thủ của trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng với tiêu chuẩn về mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp, khi trạm gốc được đưa vào hoạt động.

2 Tài liệu tham chiếu chuẩn

[1] CENELEC EN 50400 (June 2006) “Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz – 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public human exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service”.

[2] CENELEC EN 50383 (August 2002) “Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base station and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems ( 110 MHz – 40 GHz)”.

[3] TCVN 3718-1:2005 “Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô – Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz”.

[4] AS/NZS 2772.1:1998 “Radiofrequency fields – Part 1: Maximum exposure levels – 3 kHz to 300 GHz”.


[5] Ericsson EN/LZT 123 7806 “Radio base station antenna sites – Radio wave exposure at typical base station antennas sites”.

[6] Ericsson EN/LZT 123 7367 “Compliance boundary for UMTS radio base stations”.


3 Hằng số, đơn vị, đại lượng vật lý


3.1 Đại lượng vật lý


		Đại lượng

		Kí hiệu

		Đơn vị



		Cường độ trường điện

		E

		Vôn trên mét (V/m)



		Cường độ trường từ

		H

		Ampe trên mét (A/m)



		Mật độ công suất

		S

		Oát trên mét vuông (W/m2)



		Tần số
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		Héc (Hz)



		Mức hấp thụ riêng

		SAR

		Oát trên kilôgam (W/kg)



		Bước sóng
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		Mét (m)





3.2 Hằng số vật lý

		Hằng số

		Kí hiệu

		Giá trị



		Vận tốc ánh sáng trong chân không

		

[image: image3.wmf]c




		2,997 x 108 m/s



		Trở kháng không gian tự do
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4 Thuật ngữ và định nghĩa


4.1 Anten – A. Antenna

Anten là thiết bị thực hiện việc chuyển đổi năng lượng giữa sóng được dẫn hướng (ví dụ trong cáp đồng trục) và sóng trong môi trường không gian tự do, hoặc ngược lại. Anten có thể được sử dụng để phát hoặc thu tín hiệu vô tuyến. Trong tiêu chuẩn này, nếu không có quy định cụ thể, thuật ngữ anten được dùng để chỉ anten phát.

4.2 Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương – A. Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP)

Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương được xác định bởi công thức:
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trong đó:

· 
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(dBm): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương;

· 
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(dBm): tổng công suất của các máy phát;

· 

[image: image10.wmf]L


 (dB): tổng suy hao từ các máy phát đến anten (ví dụ do combiner, feeder…);

· 

[image: image11.wmf]G


 (dBi): độ tăng ích cực đại của anten tương ứng với anten đẳng hướng.

hoặc:
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trong đó:


· 
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 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương;

· 

[image: image14.wmf]t
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 (W): tổng công suất của các máy phát;

· 

[image: image15.wmf]L


 (dB): tổng suy hao từ các máy phát đến anten (ví dụ do combiner, feeder…);

· 

[image: image16.wmf]G


 (dBi): độ tăng ích cực đại của anten tương ứng với anten đẳng hướng.

4.3 Cường độ trường điện – A. electric field strength (E)


Cường độ trường điện là độ lớn của véctơ trường tại một điểm, xác định bằng lực 
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 trên một đơn vị điện tích 
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 chia cho điện tích đó:
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Cường độ trường điện có đơn vị là V/m.


4.4 Cường độ trường từ – A. magnetic field strength (H)


Cường độ trường từ là độ lớn của véctơ trường tại một điểm gây ra bởi lực tĩnh điện 
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 lên điện tích 
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 chuyển động với vận tốc 
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Cường độ trường từ có đơn vị là A/m.


4.5 Điểm đo – A. Point of Investigation (PI)


Điểm đo là vị trí nằm trong vùng đo (DI) nơi thực hiện đo các giá trị trường điện E, trường từ H hoặc mật độ công suất S.


4.6 Điểm tham chiếu – A. Reference Point (RP)


Đối với anten dạng tấm (panel antenna) thì điểm tham chiếu là tâm của tấm phản xạ sau (rear reflector). Đối với anten đẳng hướng (omni-directional) thì điểm tham chiếu là tâm của anten. Với các loại anten khác cần phải quy định điểm tham chiếu thích hợp.


4.7 Đường biên tuân thủ – A. Compliance Boundary (CB)


Đường biên tuân thủ là đường bao xác định một vùng thể tích mà ngoài vùng đó mức phơi nhiễm tại bất cứ vị trí nào cũng không vượt quá mức giới hạn phơi nhiễm, không tính đến ảnh hưởng của các nguồn bức xạ khác.


Vùng tuân thủ là vùng thể tích được bao bởi đường biên tuân thủ.


4.8 Mật độ công suất – A. power density (S)


Mật độ công suất là công suất bức xạ tới vuông góc với một bề mặt, chia cho diện tích bề mặt đó. Mật độ công suất có đơn vị là W/m2.


4.9 Mật độ công suất sóng phẳng tương đương – A. equivalent plane wave power density


Mật độ công suất sóng phẳng tương đương là công suất trên một đơn vị diện tích được chuẩn hóa theo phương lan truyền của sóng phẳng trong không gian tự do được biểu diễn bởi:
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4.10 Máy phát – A. transmitter


Máy phát là thiết bị phát ra công suất điện tần số vô tuyến và được nối với anten cho mục đích truyền thông tin.


4.11 Mức giới hạn phơi nhiễm – A. exposure level


Mức giới hạn phơi nhiễm được dùng để so sánh với các giá trị phơi nhiễm. Trong dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz, các mức giới hạn phơi nhiễm có thể là giá trị cường độ trường điện, cường độ trường từ hoặc mật độ công suất.


4.12 Mức hấp thụ riêng – A. Specific Absorption Rate (SAR)


Mức hấp thụ riêng là mức theo thời gian mà năng lượng RF truyền vào một đơn vị khối lượng sinh học, biểu thị bằng Oát trên kilôgam (W/kg).


4.13 Nguồn liên quan – A. Relevant Source (RS)


Nguồn liên quan là nguồn bức xạ vô tuyến trong dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz có Tỷ lệ phơi nhiễm lớn hơn 0,05 tại một điểm đo (PI) xác định.


4.14 Phơi nhiễm – A. exposure


Phơi nhiễm là hiện tượng xuất hiện khi con người bị đặt trong trường RF hoặc dòng điện tiếp xúc.


4.15 Phơi nhiễm không do nghề nghiệp – A. non-occupational exposure


Phơi nhiễm không do nghề nghiệp là phơi nhiễm của con người, không phải do trong khi làm việc hoặc do công việc.


4.16 Thiết bị cần đo kiểm – A. Equipment Under Test (EUT)


Thiết bị cần đo kiểm (EUT) là trạm gốc cần phải đo theo phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này.


4.17 Tính đẳng hướng – A. isotropy


Tính đẳng hướng là đặc tính vật lý không thay đổi trong mọi hướng.


4.18 Trạm gốc – A. Base Station (BS)

Trạm gốc là thiết bị cố định sử dụng để truyền sóng vô tuyến được sử dụng trong mạng di động mặt đất công cộng. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, thuật ngữ trạm gốc bao gồm các máy phát vô tuyến và anten đi kèm.

4.19 Trở kháng không gian tự do – A. intrinsic impedance of free space


Trở kháng đặc tính là tỉ số giữa cường độ trường điện với cường độ trường từ của sóng điện từ lan truyền trong không gian. Trở kháng đặc tính của sóng phẳng trong không gian tự do (trở kháng không gian tự do) xấp xỉ bằng 
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4.20 Tỷ lệ phơi nhiễm – A. Exposure Ratio (ER)


Tỷ lệ phơi nhiễm là thông số được đánh giá tại một vị trí xác định cho mỗi tần số hoạt động của nguồn phát vô tuyến, được biểu diễn bằng tỉ số giữa mật độ công suất sóng phẳng tương đương so với mức giới hạn phơi nhiễm tương ứng.


Trong dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz:
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trong đó:


· 
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: Tỷ lệ phơi nhiễm tại mỗi tần số hoạt động của nguồn;


· 
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: tần số hoạt động của nguồn;


· 
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: mật độ công suất sóng phẳng tương đương đo được tại tần số 
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 của nguồn;


· 
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: mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất sóng phẳng tương đương tại tần số 
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;

· 
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: cường độ trường điện đo được tại tần số 
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 của nguồn;


· 
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: mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng cường độ trường điện tại tần số 

[image: image37.wmf]f


.


4.21 Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng – A. Total Exposure Ratio (TER)


Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng là giá trị lớn nhất của tổng các giá trị phơi nhiễm của EUT và tất cả các nguồn liên quan trong dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz:
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trong đó:


· 
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: Tỷ lệ phơi nhiễm của EUT;


· 
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: Tỷ lệ phơi nhiễm của tất cả các nguồn liên quan.


4.22 Vùng đo – A. Domain of Investigation (DI)


Vùng đo là phân vùng của vùng liên quan nơi người dân có thể tiếp cận khi trạm gốc đã được đưa vào hoạt động.


4.23 Vùng liên quan – A. Relevant Domain (RD)

Vùng liên quan là vùng xung quanh anten, trong đó Tỷ lệ phơi nhiễm do anten đó gây nên lớn hơn 0,05.

4.24 Vùng thâm nhập – A. Public Access (PA)


Vùng thâm nhập là nơi có thể diễn ra các hoạt động đi lại, sinh hoạt trong điều kiện bình thường của người dân.

5 Phương pháp xác định Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng

Mục này quy định phương pháp xác định Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng (

[image: image41.wmf]TER


) trong các khu vực liên quan nơi người dân có thể tiếp cận.


5.1 Mô tả phương pháp

Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng (

[image: image42.wmf]TER


) được xác định theo lưu đồ hình 1.

Chu trình minh họa trong hình 1 được thực hiện theo 3 bước như sau nhằm xác định Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng:


· Bước 1: xác định vùng tuân thủ của trạm gốc theo mục 6.1. Nếu người dân có thể tiếp cận không gian trong đường biên tuân thủ (vùng tuân thủ) thì Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng sẽ lớn hơn 1.


· Bước 2: xác định vùng liên quan và vùng đo theo mục 6.3 và 6.4. Nếu người dân không có khả năng tiếp cận vào vùng liên quan, nghĩa là không tồn tại vùng đo, thì Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1.


· Bước 3: xác định Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng trong vùng đo theo mục 5.2.
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Hình 1. Lưu đồ đánh giá Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng

5.2 Đánh giá toàn diện Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng

Việc đánh giá toàn diện Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng nhằm xác định Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng lớn nhất trong các khu vực liên quan nơi mà người dân có thể tiếp cận (nghĩa là vùng đo).


Nếu nhà khai thác thiết lập ranh giới của khu vực cấm (restricted area) nhằm ngăn sự tiếp cận của người dân tới khu vực xung quanh EUT và/hoặc các nguồn liên quan thì việc đánh giá phải được thực hiện tại các điểm đo (PI) nằm sát với các ranh giới này (xem hình 2).

[image: image44.png]EUT

Ranh giéi ctia khu vue cam
nam trong viing do (DI)

RD

RS







Hình 2. Ranh giới vật lý của khu vực cấm nằm trong vùng đo

Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng được xác định tại các điểm đo (PI, xem mục 4.5) bằng phương pháp mô tả trong mục 7 và mục 8. Bước lấy mẫu (khoảng cách giữa các điểm đo) tối đa là 2 m. Tập hợp các điểm đo phải tạo thành lưới với mắt lưới là hình vuông có kích thước tối đa là 2 m x 2 m.
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Hình 3. Ba vị trí đo tại từng điểm đo

Tại mỗi điểm đo, Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng được xác định là giá trị lớn nhất của các giá trị Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng đo được tại các vị trí đo có độ cao so với mặt sàn nơi người dân tiếp cận (public walkway) là 110 cm, 150 cm và 170 cm và nằm trong vùng đo (DI) như minh họa trong hình 3.


6 Phương pháp xác định các vùng

6.1 Vùng tuân thủ
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Hình 4. Vùng tuân thủ của anten định hướng

Vùng tuân thủ của một anten định hướng (directional) là một hình trụ tròn (đường kính là D) và chiều cao bằng độ dài mặt bức xạ anten cộng thêm 20 cm, mở rộng 10 cm về hai phía trên và dưới của anten (
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,


0


+


=


h


H


 m), hình trụ này được bắt đầu từ sau anten 10 cm và có trục song song với trục của anten (xem chi tiết tại hình 4).


Công thức xác định đường kính của vùng tuân thủ của anten định hướng (xem Phụ lục A):
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trong đó:


· 
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 (m): đường kính của hình trụ (đường kính của vùng tuân thủ);


· 

[image: image50.wmf]EIRP


P


 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của anten (xem mục 4.2);


· 
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 (W/m2): mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nhiệp (dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất sóng phẳng tương đương). 

[image: image52.wmf]L
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 là mức giới hạn phơi nhiễm nhỏ nhất trong các mức giới hạn phơi nhiễm tại các tần số phát khác nhau của anten (nếu có).
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Hình 5. Vùng tuân thủ của anten đẳng hướng


Vùng tuân thủ của một anten đẳng hướng (omni-directional) là một hình trụ tròn (đường kính là D) và chiều cao bằng độ dài mặt bức xạ anten cộng thêm 20 cm, mở rộng 10 cm về hai phía trên và dưới của anten (

[image: image54.wmf]2
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 m), hình trụ này có trục trùng với trục của anten (xem chi tiết tại hình 5).


Công thức xác định đường kính của vùng tuân thủ của anten đẳng hướng (xem Phụ lục A):
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trong đó:


· 
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 (m): đường kính của hình trụ (đường kính của vùng tuân thủ);

· 

[image: image57.wmf]EIRP
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 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của anten (xem mục 4.2);

· 
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 (W/m2): mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nhiệp (dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất sóng phẳng tương đương). 
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 là mức giới hạn phơi nhiễm nhỏ nhất trong các mức giới hạn phơi nhiễm tại các tần số phát khác nhau của anten (nếu có).

Nếu trạm gốc bao gồm nhiều anten phát thì vùng tuân thủ của trạm gốc là tập hợp các vùng tuân thủ của các anten thành phần (xem minh họa tại mục A.2 của Phụ lục A).


6.2 Vùng thâm nhập


Vùng thâm nhập được xác định bởi một (hoặc nhiều) không gian có đáy là mặt sàn nơi người dân tiếp cận và chiều cao là 170 cm (xem minh họa tại hình 6).
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Hình 6. Minh họa vùng thâm nhập


6.3 Vùng liên quan


Đường biên của vùng liên quan của một anten được xác định bằng cách nhân 5 lần khoảng cách tính từ điểm tham chiếu (RP) của anten đến đường biên của vùng tuân thủ (đường biên tuân thủ - CB) của anten đó theo một hướng xác định (xem chi tiết tại hình 7, hình 8 và Phụ lục B).


Nếu trạm gốc bao gồm nhiều anten phát thì vùng liên quan của trạm gốc là tập hợp các vùng liên quan của các anten thành phần.
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Hình 7. Vùng liên quan của anten định hướng

[image: image62.png]Viing lién quan

Don viz mét (m)
D: duting kinh ciia ving tuan thi
h: d dai mét bic xa clia anten






Hình 8. Vùng liên quan của anten đẳng hướng


6.4 Vùng đo

Vùng đo là vùng con của vùng liên quan nơi người dân có thể tiếp cận, là phần giao nhau giữa vùng liên quan và vùng thâm nhập của trạm gốc (xem minh họa tại hình 9).
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Hình 9. Minh họa vùng đo

7 Phương pháp đo


7.1 Yêu cầu chung


Có thể sử dụng các thiết bị đo băng thông rộng (broadband) hoặc thiết bị đo chọn tần (frequency selective) bao gồm một hoặc nhiều đầu đo (probe) trường điện E hoặc trường từ H để xác định Tỷ lệ phơi nhiễm 
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Trong trường hợp sử dụng đầu đo không đẳng hướng (non-isotropic), phép đo phải được thực hiện theo các hướng đo khác nhau nhằm đảm bảo tính đẳng hướng. Ví dụ với trường hợp sử dụng anten lưỡng cực (dipole), các phép đo phải được thực hiện theo 3 hướng trực giao trong không gian.


Trong trường hợp sử dụng đầu đo đẳng hướng, chỉ cần thực hiện 1 phép đo duy nhất.


Độ lệch đẳng hướng (isotropy deviation) của đầu đo trong cả hai trường hợp trên đều phải nhỏ hơn 2 dB tại các tần số lớn hơn 30 MHz.

Đối với thiết bị đo chọn tần thì mức cường độ trường điện nhỏ nhất đo được phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 V/m và mức lớn nhất đo được phải lớn hơn hoặc bằng 100 V/m.

Đối với thiết bị đo băng thông rộng thì mức cường độ trường điện nhỏ nhất đo được phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 V/m và mức lớn nhất đo được phải lớn hơn hoặc bằng 100 V/m.

7.2 Phép đo Tỷ lệ phơi nhiễm

7.2.1 Các yêu cầu cơ bản


Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của phép đo thì có thể sử dụng thiết bị đo băng thông rộng hoặc chọn tần. Thông thường các phép đo chọn tần cho kết quả đo Tỷ lệ phơi nhiễm chính xác hơn. Kết quả đánh giá Tỷ lệ phơi nhiễm sử dụng thiết bị đo băng thông rộng theo mục 7.2.2 sẽ vượt quá giá trị thực tế (overestimate).

Khoảng cách giữa đầu đo và người thực hiện đo hoặc các vật phản xạ tối thiểu phải là 1 m.

7.2.2 Điều kiện để áp dụng phép đo băng thông rộng

a) Một nguồn bức xạ vô tuyến trội (predominant):

Thiết bị đo băng thông rộng có thể được sử dụng để xác định Tỷ lệ phơi nhiễm và Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng trong trường hợp có một nguồn bức xạ vô tuyến trội. Một nguồn vô tuyến được coi là trội nếu có thể chứng minh rằng tổng công suất của các nguồn bức xạ khác nhỏ hơn 13 dB so với công suất nguồn đó (có thể sử dụng phương pháp đo phổ - spectrum measurement).


b) Đánh giá quá mức mức phơi nhiễm:

Nếu giá trị đo được thấp hơn 13 dB so với mức giới hạn phơi nhiễm thấp nhất được áp dụng thì giá trị 
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 sẽ nhỏ hơn 1 kể cả khi tính đến sự thay đổi về lưu lượng và điều khiển công suất trong trạm gốc.

7.2.3 Điều kiện để áp dụng phép đo chọn tần


Cường độ trường đo được liên quan đến một nguồn bức xạ vô tuyến phải bao hàm tổng công suất của tín hiệu. Do vậy băng thông phân giải (Resolution Bandwidth - RBW) của thiết bị đo phải rộng hơn băng thông chiếm dụng (Occupied Bandwidth - OBW) của tín hiệu.

Trong trường hợp tín hiệu có phổ tần số rộng hơn băng thông phân giải thì áp dụng phương pháp cộng tích lũy tổng công suất, có tính đến hình dạng của bộ lọc băng thông phân giải (thường được gọi là chế độ đo công suất kênh – Channel Power mode).

Đối với tín hiệu có hệ số gợn sóng (crest factor) lớn thì không nên sử dụng sử dụng bộ tách sóng đỉnh (peak detector) vì có thể gây ra sự sai lệch lớn.


7.3 Xác định tổng các giá trị Tỷ lệ phơi nhiễm

Nếu sử dụng phương pháp băng thông rộng để đo Tỷ lệ phơi nhiễm (mục 7.2.2) sẽ thu được trực tiếp giá trị 
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Trong trường hợp có 
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 nguồn bức xạ đơn tần, Tỷ lệ phơi nhiễm của mỗi nguồn đo được theo phương pháp chọn tần (mục 7.2.3) là 
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 thì giá trị 
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sẽ là:
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Theo quy định tại mục 5, tại mỗi điểm đo giá trị 
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 được xác định tại 3 vị trí và lấy giá trị lớn nhất.

8 Đánh giá Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng

Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng (
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) tại điểm đo (PI) là tổng của 
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 giá trị 
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 đo được trong toàn bộ dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz:
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Nếu Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng nhỏ hơn hoặc bằng một (

[image: image76.wmf]1
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) thì trạm gốc tuân thủ tiêu chuẩn về mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp.


Nếu Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng lớn hơn một (

[image: image77.wmf]1


>


TER


) thì trạm gốc không tuân thủ tiêu chuẩn về mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp.


Phụ lục A. Xác định vùng tuân thủ (tham khảo)

A.1. Xác định đường kính của vùng tuân thủ


Hình 10a và 10b biểu diễn mặt cắt ngang (vuông góc với trục anten) của vùng tuân thủ của anten định hướng và anten đẳng hướng qua điểm tham chiếu của anten (xem mục 4.6).
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		a. Mặt cắt ngang của vùng tuân thủ của anten định hướng qua điểm tham chiếu

		b. Mặt cắt ngang của vùng tuân thủ của anten đẳng hướng qua điểm tham chiếu





Hình 10. Mặt cắt ngang của vùng tuân thủ qua điểm tham chiếu

Trên mặt cắt ngang gọi điểm F là điểm xa nhất so với điểm tham chiếu (RP) theo hướng búp sóng chính của anten định hướng (xem hình 10a).


Áp dụng mô hình truyền sóng trong không gian tự do, với giả thiết tại điểm F trên đường biên tuân thủ có đặc tính bức xạ trường xa, mật độ công suất tại điểm F sẽ là:
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trong đó:


· 
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 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của anten;

· 
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 (m): khoảng cách từ điểm tham chiếu (RP) đến điểm F;


· 
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 (W/m2): mật độ công suất tại điểm F.

Theo định nghĩa đường biên tuân thủ thì mật độ công suất tại điểm F bằng mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất, 
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Đường kính của vùng tuân thủ là 
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Như vậy:
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Chọn điểm A là điểm bất kỳ nằm trên đường biên tuân thủ của anten đẳng hướng (xem hình 10b).


Áp dụng mô hình truyền sóng trong không gian tự do, với giả thiết tại điểm bất kỳ trên đường biên tuân thủ của anten đẳng hướng có đặc tính bức xạ trường xa, mật độ công suất tại điểm A sẽ là:
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trong đó:


· 
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 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của anten;


· 
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 (m): khoảng cách từ điểm tham chiếu (RP) đến điểm A (chính bằng bán kính của vùng tuân thủ);


· 
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 (W/m2): mật độ công suất tại điểm A.


Theo định nghĩa đường biên tuân thủ thì mật độ công suất tại điểm A bằng mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất, 
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Đường kính của vùng tuân thủ là 
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Như vậy:
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A.2. Hình vẽ minh họa vùng tuân thủ


Hình 11 minh họa vùng tuân thủ của một trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng bao gồm các anten định hướng (directional).
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Hình 11. Minh họa vùng tuân thủ của một trạm gốc


A.3. Ví dụ tính toán kích thước vùng tuân thủ


Mục này nêu một ví dụ tính toán kích thước vùng tuân thủ cho một anten định hướng. Giả thiết một anten trạm gốc loại định hướng có các thông số sau :


· Tổng công suất phát của các máy phát 
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 W (tương đương 51,6 dBm);


· Tổng suy hao từ các máy phát đến anten 
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· Độ tăng ích của anten theo hướng búp sóng chính 
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· Mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp (dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất sóng phẳng tương đương) tại tần số phát của anten 
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· Độ dài mặt bức xạ của anten 
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Vùng tuân thủ của anten này có dạng hình trụ như hình 4.


Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương:
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Như vậy 
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Đường kính của vùng tuân thủ:
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Chiều cao của vùng tuân thủ: 
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Phụ lục B. Xác định đường biên của vùng liên quan (tham khảo)

Phụ lục này diễn giải cách xác định đường biên của vùng liên quan bằng cách nhân 5 lần khoảng cách giữa điểm tham chiếu của anten và đường biên tuân thủ theo một hướng xác định.


Khi xác định đường biên của vùng liên quan dựa trên đường biên tuân thủ áp dụng các giả thiết sau:


a) Tại điểm bất kì trong trường xa của trường bức xạ, cường độ trường điện tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đó đến anten bức xạ;


b) Tại mỗi tần số, Tỷ lệ phơi nhiễm tỷ lệ với bình phương cường độ trường điện.
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Hình 12. Xác định biên vùng liên quan


Xét tại điểm PCB cách anten khoảng cách là 

[image: image106.wmf]d


, giá trị cường độ trường điện đo được là 
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 (là giá trị mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng cường độ trường điện) thì theo định nghĩa đường biên tuân thủ (mục 4.7), điểm PCB sẽ thuộc vào đường biên tuân thủ và Tỷ lệ phơi nhiễm tại điểm này sẽ bằng 1 vì:
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Tại điểm PRD cách anten khoảng cách 
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, cường độ trường điện tương ứng sẽ là 
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 và Tỷ lệ phơi nhiễm tương ứng là:
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Tỷ lệ này (4%) nhỏ hơn so với quy định về giới hạn của vùng liên quan (mục 4.23) là 5% và do đó tại vị trí này, anten bức xạ đang xét không còn được coi là nguồn liên quan. Tập hợp các điểm PRD sẽ tạo thành biên của vùng liên quan.
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LỜI NÓI ĐẦU



Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 254: 2006 "Công trình ngoại vi viễn thông – Quy định kỹ thuật" quy định các yêu cầu kỹ thuật thiết yếu đối với công trình ngoại vi viễn thông, nhằm bảo đảm an toàn cơ học, điện, điện từ cho người thi công, khai thác, bảo dưỡng công trình và người dân sinh hoạt, cư trú trong khu vực công trình. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các quy định kỹ thuật để quản lý mạng ngoại vi của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn, mỹ quan công trình và đô thị.



Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 254: 2006 được Vụ Khoa học – Công nghệ biên soạn trên cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số 49-05-KHKT-TC do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện chủ trì, có tham khảo ý kiến góp ý của đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp và một số chuyên gia trong ngành.



Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 254: 2006 được ban hành theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.


                                                                                 VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ


CÔNG TRÌNH NGOẠI VI VIỄN THÔNG – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 25/12/2006


của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)


1. Quy định chung


1.1. Phạm vi áp dụng



Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật thiết yếu đối với công trình ngoại vi viễn thông, nhằm bảo đảm an toàn cơ học, điện, điện từ cho người thi công, khai thác, bảo dưỡng công trình và người dân sinh hoạt, cư trú trong khu vực công trình. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các quy định kỹ thuật để quản lý mạng ngoại vi của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn, mỹ quan công trình và đô thị.



Tiêu chuẩn này được áp dụng thống nhất đối với các công trình ngoại vi viễn thông của các tổ chức và doanh nghiệp thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet ở Việt Nam. 


Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với công trình ngoại vi viễn thông sử dụng cáp quang, cáp đồng thả biển hoặc đi ven thềm lục địa và công trình cáp truyền hình.  



Việc treo cáp viễn thông trên cột điện lực phải được sự đồng ý của chủ sở hữu cột điện lực và phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn này. 


1.2. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt 


Công trình ngoại vi - A. Outside Plant

Công trình ngoại vi là bộ phận của mạng lưới viễn thông chủ yếu nằm bên ngoài nhà trạm viễn thông, bao gồm tất cả các loại công trình cáp viễn thông sợi đồng, sợi quang được treo nổi, chôn trực tiếp, đi trong cống bể, đi trong các đường hầm và các trang thiết bị phụ trợ. 


Cáp viễn thông – A. Telecommunication Cable


Cáp viễn thông là tên gọi chung chỉ cáp đồng và cáp quang được dùng để truyền thông tin trong mạng viễn thông thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.


Cáp quang - A. Optical fiber cable


Cáp quang là cáp viễn thông dùng các sợi dẫn quang làm môi trường truyền dẫn tín hiệu.


Cáp đồng - A. Copper cable

Cáp đồng là cáp viễn thông dùng các sợi đồng làm môi trường truyền dẫn. 

Công trình cáp treo - A. Aerial cable plant

Công trình cáp treo là tên gọi chung chỉ các công trình cáp viễn thông và dây kim loại treo trên cột hoặc các cấu trúc đỡ khác.


Công trình cáp trong cống bể - A. Underground cable plant

Công trình cáp trong cống bể là tên gọi chung chỉ các công trình cáp viễn thông và dây kim loại đi trong hệ thống cống bể.


Công trình cáp chôn trực tiếp - A. Buried cable plant

Công trình cáp chôn trực tiếp là tên gọi chung chỉ các công trình cáp viễn thông được chôn trực tiếp ở trong đất.


Cáp nhập trạm - A. Tip cable (connector stub)


Cáp nhập trạm là đoạn cáp viễn thông nối từ bể nhập trạm hoặc phòng hầm cáp vào đến giá đấu dây MDF.


Cáp chính - A. Main (Primary/Feeder) cable


Cáp chính là đoạn cáp viễn thông từ giá đấu dây (MDF) tới tủ cáp, hộp cáp, măng sông rẽ nhánh đầu tiên. Cáp chính còn gọi là cáp gốc, cáp sơ cấp hay cáp feeder.

Cáp phối - A. Distribution Cable


Cáp phối là cáp viễn thông nối giữa các tủ cáp hoặc cáp nối từ tủ cáp tới các hộp cáp. Cáp phối còn gọi là cáp ngọn hay cáp thứ cấp.


Cáp treo - A. Aerial Cable

Cáp treo là cáp viễn thông được chế tạo để lắp đặt trên hệ thống đường cột và các cấu trúc đỡ khác. 

Cáp cống - A. Duct Cable/ Conduit Cable


Cáp cống là cáp viễn thông được chế tạo để lắp đặt trong các hệ thống ống hoặc cống bể.


Cáp chôn trực tiếp - A. Buried Cable

Cáp chôn trực tiếp là cáp viễn thông được chế tạo để chôn trực tiếp trong đất. 

Cáp thuê bao - A. Lead-In cable

Cáp thuê bao là đoạn cáp viễn thông từ hộp cáp, hố cáp đến tường nhà thuê bao. Cáp thuê bao còn gọi là cáp vào nhà thuê bao hay dây thuê bao.

Thành phần kim loại - A. Metallic member

Thành phần kim loại là bộ phận bằng kim loại của cáp không dùng để truyền dẫn tín hiệu, như vỏ bảo vệ, dây tiếp đất dọc cáp, màng ngăn ẩm hoặc thành phần gia cường cho cáp.


Cột treo cáp - A. Pole

Cột treo cáp là cột bằng thép hoặc bê tông cốt thép dùng để treo cáp viễn thông.


Cột góc - A. Angle pole


Cột góc là cột mà tại vị trí đó hướng tuyến cáp treo trên cột bị thay đổi.


Phòng hầm cáp - A. Cable Vault

Phòng hầm cáp là một khoang ngầm hoặc nổi, nơi kết nối cáp bên ngoài và cáp nhập trạm.


Đường hầm - A. Tunnel

Đường hầm là một kết cấu có các dạng và kích thước khác nhau, đủ lớn được đặt dưới mặt đất dùng để lắp đặt các công trình ngoại vi viễn thông và cả các trang thiết bị của nhiều ngành khác (điện lực, cấp thoát nước...), nhân viên có thể đi lại trong đường hầm để lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị được lắp đặt.


Bể cáp - A. Jointing Chamber (MH/HH)


Bể cáp là tên gọi chung chỉ một khoang ngầm dưới mặt đất dùng để lắp đặt cáp, chứa các măng sông và dự trữ cáp.


Hầm cáp - A. Manhole (MH) 


Hầm cáp là bể cáp có kích thước đủ lớn, thường có trần hầm, nhân viên có thể xuống lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng.


Hố cáp - A. Handhole (HH)


Hố cáp là bể cáp có kích thước nhỏ, không có trần hầm, thường xây dựng trên tuyến nhánh để dẫn cáp cống tới tủ cáp, hộp cáp và nhà thuê bao. 


Cống cáp - A. Conduit/Duct


Cống cáp là những đoạn ống được ghép nối với nhau chôn ngầm dưới đất hoặc để nổi để bảo vệ và dẫn cáp.


Khoảng bể - A. Span of Manhole 


Khoảng bể là khoảng cách giữa hai tâm của hai bể cáp liền kề nhau.


Trần hầm - A. Manhole top

Trần hầm là phần bên trên hầm bao gồm vai (thành), cổ và nắp hầm.


Nắp bể - A. Chamber cover

Nắp bể là phần có thể đậy hoặc mở ra để thi công cáp.


Rãnh cáp - A. Trench


Rãnh cáp là rãnh đào dùng để lắp đặt cống cáp hoặc đặt cáp chôn trực tiếp.


Tủ cáp - A. Cross connection cabinet (CCC)


Tủ cáp là một kết cấu dạng khung hộp, đủ lớn bằng kim loại hoặc Polyme kín, chống được nước mưa, trong đó có các phiến nối dây với tổng dung lượng lớn hơn 50 đôi, dùng để nối cáp chính với cáp phối hoặc nối giữa các cáp phối. Tủ cáp được đặt lên bệ xây ngay trên bề mặt đất hoặc treo trên cột, gắn trên tường.


Hộp cáp - A. Distribution Point (DP)


Hộp cáp là kết cấu dạng hộp, nhỏ bằng kim loại hoặc Polyme kín, chống được nước mưa, trong đó có các phiến nối dây với tổng dung lượng từ 10 đôi đến 50 đôi, dùng để nối cáp phối với cáp thuê bao. Hộp cáp được treo trên cột hoặc gắn trên tường.


Măng sông cáp - A. Closure/Joint Closure

Măng sông cáp là phụ kiện dùng để nối liền cáp, bảo đảm kín nước. Măng sông cáp có nhiều hình dạng khác nhau, có hai hoặc nhiều đầu nối.


2. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp treo


2.1. Điều kiện sử dụng cáp treo


2.1.1. Việc sử dụng cáp treo phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương.


2.1.2. Các trường hợp sau đây được sử dụng cáp treo:


a) Những nơi địa chất không phù hợp với công trình chôn ngầm, như đường  dốc hơn 300, trên bờ vực, vùng đất đá, đầm lầy, vùng đất thường xuyên bị xói lở.


b) Những nơi chưa có quy hoạch đô thị, dân cư, chưa có đường giao thông hoặc kế hoạch mở đường giao thông.


c) Chỉ sử dụng 1 đến 2 sợi cáp quang hoặc cáp đồng dung lượng không quá 50 đôi.


d) Cung cấp các dịch vụ tạm thời trong khi chờ sửa chữa mạng cáp bị hư hỏng hoặc để chuyển hướng cáp ở những vị trí cáp chuyển hướng gấp.


2.1.3. Các trường hợp sau đây không được sử dụng cáp treo:

a) Tổng dung lượng của các cáp đồng treo lớn hơn 400 đôi.


b) Cáp vượt qua đường cao tốc, đường giao thông có độ rộng lớn hơn 100 m và các đường trọng điểm theo quy định của địa phương.


2.2. Yêu cầu đối với cáp treo


2.2.1. Cáp đồng và cáp quang treo trên cột là loại có kèm sẵn dây treo (cáp hình số 8). 


2.2.2. Dung lượng tối đa của một cáp đồng treo trên cột tuỳ thuộc vào đường kính dây và được quy định tại bảng 2.1.


		Bảng 2.1 - Dung lượng tối đa của một cáp đồng treo trên cột



		Đường kính dây, d (mm)

		Số đôi dây cho phép lớn nhất



		0,4

		400



		0,5

		300



		  0,65

		150



		0,9

		100





2.3. Yêu cầu đối với cột treo cáp


2.3.1. Yêu cầu chung


a) Cột treo cáp viễn thông bằng bê tông cốt thép hoặc thép hình, phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật. 


b) Các cột góc và cột chịu lực (cột nối cao, cột vượt đường) phải được thiết kế củng cố cột. Thiết kế củng cố cột có thể bằng dây co, chân chống, xây ụ quầy, đổ bờ lốc cột hoặc làm cột ghép. 


2.3.2. Yêu cầu về độ chôn sâu của cột treo cáp



Độ chôn sâu của cột treo cáp phụ thuộc vào cấp đất tại nơi chôn cột và chiều dài cột, được quy định tại bảng 2.2.


		Bảng 2.2 - Độ chôn sâu của cột phụ thuộc vào chiều dài cột và cấp đất



		Chiều dài cột (m)

		Độ chôn sâu của cột (m) 


đối với đất cấp I, II, III

		Độ chôn sâu của cột (m) 


đối với đất cấp IV



		6

		1,4

		0,9



		7

		1,6

		1,0



		8

		1,8

		1,0



		10

		1,8

		1,2



		Ghi chú: 


1. Cấp đất được xác định theo Quy định của Bộ Xây dựng.


2. Đối với đất cấp IV phải thực hiện đổ bờ lốc cột hoặc xây ụ quầy quanh chân cột sao cho phần chân cột nằm trong đất và ụ quầy như quy định đối với đất cấp I, II, III.


3. Khi nối cao thêm cột thì phải củng cố cột bằng dây co.





2.3.3. Yêu cầu về khoảng cách tối đa giữa các cột treo cáp và độ chùng tối thiểu của cáp treo


a) Khoảng cách tối đa giữa các cột treo cáp trên cùng một tuyến là 70 m.


b) Độ chùng tối thiểu của cáp treo quy định tại Phụ lục A.


2.3.4. Yêu cầu về cột treo cáp dưới đường dây điện lực


a) Cột treo cáp viễn thông dưới đường dây điện lực tại chỗ giao chéo phải đảm bảo khoảng cách từ đỉnh cột đến dây điện lực thấp nhất không nhỏ hơn:

· 5 m đối với đường dây điện lực có điện áp đến 10 kV;


· 6 m đối với đường dây điện lực có điện áp đến 35 kV;


· 7 m đối với đường dây điện lực có điện áp đến 110 kV;


· 8 m đối với đường dây điện lực có điện áp đến 220 kV.


b) Không bố trí cột treo cáp viễn thông dưới dây dẫn của đường dây 500 kV. 


c) Cột treo cáp viễn thông dựng cạnh đường dây 500 kV phải đảm bảo:


· Khoảng cách từ đỉnh cột treo cáp viễn thông đến dây dẫn thấp nhất của đường dây 500 kV không nhỏ hơn 20 m. 


· Khoảng cách từ cột treo cáp viễn thông đến hình chiếu lên mặt đất của dây dẫn gần nhất của đường dây 500 kV không nhỏ hơn 15 m. 


2.4. Yêu cầu đối với tuyến cáp treo


2.4.1. Yêu cầu chung



Tuyến cáp treo phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:


a) Tuyến cáp treo phải thẳng, ít vòng góc.


b) Tuyến cáp phải đi ngoài phạm vi giới hạn an toàn của các công trình khác như đường sắt, đường ô tô, đê điều, nhà máy, hầm mỏ, khu vực quân sự, sân bay (trừ trường hợp được quy định hoặc cho phép).


c) Tuyến cáp không giao chéo qua đường sắt, đường ô tô, trường hợp bất khả kháng cho phép giao chéo theo phương án thuận lợi nhất cho thi công và quản lý, bảo dưỡng sau này.


d) Không được cho tuyến cáp treo vượt trên đường dây điện cao thế mà phải đi xuống dưới. Không được cho tuyến cáp treo vượt đường cao tốc mà phải đi ngầm dưới đất. 


e) Không được bố trí 2 cột góc liên tiếp không cùng hướng (góc chữ Z). Trường hợp vì địa hình bắt buộc thì phải bố trí giữa 2 cột góc ít nhất 1 cột trung gian.


f) Không được bố trí cột góc làm cột vượt qua đường giao thông, cột lắp tủ hoặc hộp cáp. 


g) Không được bố trí cột góc quá nặng mà chia làm nhiều góc liên tiếp có giác thâm bằng nhau, trừ trường hợp bất khả kháng do địa hình không cho phép (hình 2.1).
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Hình 2.1 - Xác định giác thâm

2.4.2. Yêu cầu về khoảng cách thẳng đứng giữa cáp treo và các công trình khác


a) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép giữa cáp treo đến các công trình kiến trúc khác, tính ở điểm treo cáp thấp nhất theo quy định tại bảng 2.3. 


b) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp viễn thông cao nhất đến dây điện lực thấp nhất tại điểm giao chéo theo quy định tại bảng 2.4. 


c) Khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa cáp viễn thông, phụ kiện treo cáp viễn thông và dây điện lực khi dùng chung cột theo quy định tại bảng 2.5. 


		Bảng 2.3 - Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp treo đến mặt đất và các phương tiện giao thông



		Vị trí

		Khoảng cách (m)

		Ghi chú



		Vượt qua đường ô tô khi:


+ Không có xe cần trục đi qua


+ Có xe cần trục đi qua

		4,5


5,5

		



		Vượt qua đường sắt:


+ Trong ga đường sắt


+ Ngoài ga đường sắt

		7,5


6,5

		Tính đến mặt đường ray



		Vượt qua đường tàu điện, xe điện hoặc xe buýt điện

		8

		



		Vượt qua đường thuỷ có tàu bè đi lại ở bên dưới

		1

		Tính đến điểm cao nhất của phương tiên giao thông đường thuỷ tại thời điểm nước cao nhất



		Vượt qua ngõ, hẻm không có xe ô tô đi lại bên dưới

		4

		



		Dọc theo đường ô tô

		3,5

		



		Các công trình cố định

		1

		Tính đến điểm gần nhất của công trình



		Bảng 2.4 - Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép từ cáp viễn thông cao nhất đến dây điện lực thấp nhất tại điểm giao chéo



		Điện áp của đường dây điện lực (kV)

		Khoảng cách thẳng đứng cho phép (m) khi:



		

		Đường dây điện lực có trang bị dây chống sét

		Đường dây điện lực không có trang bị dây chống sét



		Đến 10

		2

		4



		Đến 35

		3

		4



		Đến 110

		3

		5



		Đến 220

		4

		6



		Đến 500

		5

		-



		Ghi chú: 


1. Khi cáp viễn thông giao chéo với đường dây điện lực có điện áp từ 1 kV trở xuống, khoảng cách nhỏ nhất ở chỗ giao chéo là 0,6 m.


2. Cho phép cáp viễn thông giao chéo đi trên đường dây điện lực có điện áp không quá 380 V, nhưng cáp viễn thông phải bảo đảm các quy định sau:


a) Cáp phải có hệ số an toàn cơ học lớn hơn 1,5.


b) Vỏ bọc cáp phải bảo đảm chịu được điện áp lớn hơn 2 lần điện áp của dây điện lực.


c) Khoảng cột thông tin vượt chéo phải rút ngắn, cột ở 2 đầu khoảng vượt chéo phải chôn vững chắc và có gia cố.





		Bảng 2.5 - Khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa cáp viễn thông, phụ kiện treo cáp viễn thông và dây điện lực khi dùng chung cột



		Điện áp của đường dây điện lực (kV)

		Khoảng cách nhỏ nhất cho phép (m)



		Đến 1

		1,25



		Đến 22

		3



		Trên 22

		Không được treo cáp viễn thông





2.4.3. Yêu cầu về khoảng cách giữa cáp treo và công trình kiến trúc khác 



Khoảng cách ngang nhỏ nhất từ cáp treo đến các công trình kiến trúc khác theo quy định tại bảng 2.6.


		Bảng 2.6 - Khoảng cách ngang nhỏ nhất từ cáp treo đến các công trình kiến trúc khác



		Loại kiến trúc

		Khoảng cách (m)



		Đường cột treo cáp tới đường ray tàu hoả

		4/3 chiều cao cột



		Đường cột treo cáp tới nhà cửa và các vật kiến trúc khác (*)

		3,5



		Đường cột treo cáp tới mép vỉa hè, mép đường bộ (*)

		0,5



		Từ cáp tới các cành cây gần nhất (*)

		0,5



		Ghi chú: (*) Không bắt buộc nếu điều kiện địa hình, không gian không cho phép.





2.5. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp treo


2.5.1. Các tuyến cáp đồng và cáp quang có thành phần kim loại phải tuân theo các quy định về tần suất thiệt hại do sét tại Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-135:2001 “Chống sét cho các công trình viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật”. 


2.5.2. Cáp treo là cáp đồng và cáp quang có vỏ bọc kim loại được bọc ngoài một lớp cách điện phải thực hiện tiếp đất như sau:


a) Tiếp đất dây treo cáp hoặc dây tự treo cáp bằng kim loại, khoảng cách giữa hai điểm tiếp đất gần nhau nhất không lớn hơn 300 m. Trị số điện trở tiếp đất theo quy định tại bảng 2.7.


b) Tiếp đất vỏ kim loại cáp tại các hộp cáp. Trị số điện trở tiếp đất theo quy định tại bảng 2.7.


Bảng 2.7 - Trị số điện trở tiếp đất cho dây treo cáp hoặc dây tự treo cáp

		Điện trở suất của đất ((.m)

		< 50

		51 ( 100

		101 ( 300

		301 (500

		( 500



		Điện trở tiếp đất (() không lớn hơn 

		5

		6

		7

		10

		12





2.5.3. Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tại tiêu chuẩn này, có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ như sau:


a) Duy trì tính liên tục của các thành phần kim loại (dây treo, màng chắn từ...) trên toàn tuyến cáp.


b) Lắp đặt các thiết bị bảo vệ trên các đôi dây kim loại tại giao diện đường dây và thiết bị.


c) Lựa chọn loại cáp có giá trị dòng gây hư hỏng lớn.


3. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp trong cống bể


3.1. Điều kiện sử dụng cáp trong cống bể


3.1.1. Việc sử dụng cáp trong cống bể phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương.


3.1.2. Công trình cáp trong cống bể được sử dụng trong các trường hợp sau đây:


a) Tuyến cáp có dung lượng lớn.


b) Trong khu vực đô thị cần phải đảm bảo mỹ quan.


c) Các tuyến cáp quan trọng cần đảm bảo độ ổn định tránh các tác động bên ngoài.


3.2. Yêu cầu đối với cáp trong cống bể


Cáp đồng và cáp quang đi trong cống bể phải bảo đảm các yêu cầu về cơ, lý, hoá, điện, có khả năng chống ẩm, chống ăn mòn, chống côn trùng và động vật gặm nhấm theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp và quy chuẩn kỹ thuật. 


3.3. Yêu cầu đối với hầm cáp, hố cáp (bể cáp)


3.3.1. Vị trí hầm cáp, hố cáp phải thuận tiện cho lắp đặt, bảo dưỡng, khai thác và bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị nhưng không làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông và người đi lại. Không xây dựng hầm cáp, hố cáp tại các vị trí đường giao nhau và những nơi tập trung người đi lại như đường rẽ vào công sở cơ quan, điểm chờ xe buýt...


3.3.2. Nắp bể cáp phải ngang bằng so với mặt đường, mặt hè phố, không bập bênh, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện giao thông qua lại và phải ngăn được chất thải rắn lọt xuống hầm cáp, hố cáp.


3.3.3. Tuỳ thuộc vào vị trí lắp đặt bể cáp, nắp bể cáp phải chịu được tải trọng như quy định ở bảng 3.1.


		Bảng 3.1 - Khả năng chịu tải trọng của nắp bể cáp



		Khả năng chịu tải trọng của nắp bể cáp (kN)

		Vị trí lắp đặt bể cáp



		Không nhỏ hơn 15

		Trên vỉa hè hoặc những nơi ô tô không thể vào được



		Không nhỏ hơn 125

		Trên vỉa hè hoặc bãi đỗ xe khách



		Không nhỏ hơn 250

		Dưới lòng đường ít xe tải đi qua



		Không nhỏ hơn 400

		Dưới đường cao tốc, đường xe tải



		Không nhỏ hơn 600

		Khu vực bến cảng, sân bay





3.4. Yêu cầu đối với tuyến cống bể


3.4.1. Yêu cầu chung



Tuyến cống bể phải bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau:


a) Tuyến cống bể phải thẳng, ít góc và ngắn nhất.


b) Góc đổi hướng tuyến cống bể không lớn hơn 90o. Giữa hai hầm hoặc hố cáp liền kề nhau chỉ cho phép có một góc đổi hướng bằng 900.
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Hình 3.1 - Góc đổi hướng tuyến cống bể

c) Hệ thống cống bể cáp của mạng ngoại vi phải đ​ược qui hoạch đáp ứng với sự phát triển thuê bao trong khoảng từ 10 đến 15 năm. 


d) Tuyến cống bể phải được chọn theo thứ tự ​ưu tiên như sau:


· Tuyến cống bể đi dưới vỉa hè hoặc giải phân cách giữa hai làn đường.


· Tuyến cống bể dưới lòng đường, đi sát về một bên lề đư​ờng, nếu là đường một chiều thì chọn lề bên tay phải theo h​ướng đi đư​ờng một chiều. 


· Tuyến cống bể không cắt ngang qua đ​ường sắt. Trư​ờng hợp bắt buộc phải cắt ngang đường sắt phải chọn vị trí thích hợp cách xa chỗ có mật độ các phư​ơng tiện giao thông lớn.


e) Khi thiết kế mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các tuyến hầm, hố, cống cáp  tại các thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện ngầm hoá tới tận nhà thuê bao; Tại các khu vực trung tâm Tỉnh, Thành phố, những nơi đư​ờng phố đã đ​ược nâng cấp mở rộng, xây d​ựng mới có cảnh quan đô thị hiện đại phải thay nắp bể cáp bằng kim loại; Các nắp bể cáp bằng kim loại đưa vào sử dụng trên mạng phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật. 


3.4.2. Yêu cầu về độ sâu lắp đặt cống cáp 



Độ sâu lắp đặt cống cáp tính từ đỉnh của lớp cống cáp trên cùng đến mặt đất phải đảm bảo quy định sau:


a) Dưới lòng đường tối thiểu là 0,7 m.


b) Dưới vỉa hè hoặc giải đất phân cách đường một chiều tối thiểu là 0,5 m.


3.4.3. Yêu cầu về khoảng cách giữa đường cống cáp với các công trình khác


a) Khoảng cách nhỏ nhất giữa đ​ường cống cáp với các đ​ường ống cấp nư​ớc, cống, nư​ớc thải, đ​ường điện lực ngầm  nh​ư quy định trong bảng 3.2.


		Bảng 3.2 - Khoảng cách nhỏ nhất giữa đ​ường cống cáp với các công trình ngầm khác



		Trạng thái đi gần của đường cống cáp

		Khoảng cách nhỏ nhất đến các công trình ngầm khác (m)



		

		Đường ống nước, cỡ ống ( (mm)

		Cống nước thải

		Các ống dẫn khí, xăng dầu

		Cáp điện lực



		

		< 300

		300 ( 400

		> 400

		

		

		



		Song song

		1

		1,5

		2

		1

		0,6

		0,6



		Giao chéo

		0,25

		0,25

		0,25

		0,25

		0,3

		0,5



		Ghi chú:


1. Trong mọi trường hợp tuyến cống cáp khi đi gần các công trình ngầm khác phải tuân theo quy định về khoảng cách an toàn của công trình ngầm này.


2. Cáp viễn thông ngầm khi vượt qua cáp điện lực phải đi bên trên cáp điện lực ngầm.  Tr​ường hợp một trong hai cáp có vỏ bọc bằng kim loại hoặc đ​ược đặt trong ống kim loại thì khoảng cách tại chỗ giao chéo có thể giảm xuống 0,25 m.


3. Trong trư​ờng hợp đặc biệt không thể đạt đ​ược khoảng cách song song với cáp điện lực như​ quy định trong bảng này, cho phép giảm khoảng cách đó xuống đến 0,25 m đối với cáp điện lực có điện áp đến 10 kV. Đối với cáp điện lực có điện áp lớn hơn 10 kV thì cho phép khoảng cách đó giảm xuống 0,25 m như​ng một trong hai cáp đó phải đặt trong ống kim loại.





b) Khoảng cách nhỏ nhất giữa đ​ường cống cáp với đư​ờng sắt và xe điện như​ quy định trong bảng 3.3.


		Bảng 3.3 - Khoảng cách nhỏ nhất giữa đư​ờng cống cáp với đư​ờng sắt và đường xe điện



		Trạng thái đi gần của đường cống cáp 

		Khoảng cách nhỏ nhất đến các công trình khác (m)



		

		Đường sắt

		Đường xe điện



		Song song

		1

		2



		Giao chéo

		1,2

		1,1





		Ghi chú: 


1. Khoảng cách song song của đ​ường cống cáp với đư​ờng sắt đư​ợc tính từ tuyến cáp chôn tới chân taluy đ​ường sắt gần nhất.


2. Cáp đồng và cáp quang đi ngầm qua đư​ờng sắt và đ​ường xe điện, phải đặt trong ống thép hoặc ống nhựa bọc bê tông dài ra về hai phía so với đư​ờng ray ngoài cùng mỗi bên tối thiểu là 3 m. 


3. Phải tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn của các công trình lân cận đường cống cáp. 





c) Khoảng cách giữa đư​ờng cống cáp với một số kiến trúc khác như​ quy định trong bảng 3.4.


		Bảng 3.4 - Khoảng cách nhỏ nhất giữa đư​ờng cống cáp với một số kiến trúc khác



		Loại kiến trúc

		Khoảng cách nhỏ nhất (m) khi cống cáp đi



		

		Song song

		Giao chéo



		Cột điện, cột treo cáp viễn thông

		0,5

		-



		Mép vỉa hè

		1,0

		-



		Móng cầu v​ượt, đường hầm

		0,6

		-



		Móng tư​ờng, hàng rào

		1,0

		-





3.5. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp trong cống bể


3.5.1. Cáp đồng và cáp quang có thành phần kim loại trong cống bể phải tuân thủ các quy định về tần suất thiệt hại do sét tại Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-135:2001 “Chống sét cho các công trình viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật”.


3.5.2. Đối với cáp đồng, phải nối đất vỏ bọc kim loại và đai sắt dọc theo tuyến cáp tại các vị trí hầm cáp. Khoảng cách giữa hai điểm tiếp đất gần nhau nhất không lớn hơn 300 m. Điện trở tiếp đất được quy định trong bảng 3.5.


Bảng 3.5 - Điện trở tiếp đất vỏ kim loại của cáp đồng

		Điện trở suất của đất ((.m)

		( 100

		101- 300

		301- 500

		( 500



		Điện trở tiếp đất (() không lớn hơn 

		20

		30

		35

		45





3.5.3. Đối với cáp quang có thành phần kim loại, phải thực hiện tiếp đất thành phần kim loại dọc theo tuyến cáp như đối với cáp đồng.

3.5.4. Nếu chuyển tiếp cáp (cáp đồng và cáp quang) đi trong cống bể sang cáp treo, thì tại chỗ nối giữa cáp treo và cáp đi trong cống bể phải tiếp đất các thành phần kim loại (màng chắn từ, dây tiếp đất dọc cáp, dây gia cường và dây treo cáp bằng kim loại).

3.5.5. Để hạn chế rủi ro thiệt hại do sét, có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ như sau:


a) Đảm bảo và duy trì tính liên tục của các thành phần kim loại (màn chắn điện từ, thành phần gia cường...) tại các mối nối và tại các tủ cáp, hộp cáp dọc tuyến.


b) Ở nơi có hoạt động dụng sét cao phải sử dụng loại cáp có lớp vỏ nhôm hoặc vỏ nhôm - thép có bọc ngoài bằng Polyethylene (PE).


c) Sử dụng các thiết bị bảo vệ phù hợp ở các vị trí phù hợp.


d) Sử dụng dây chống sét: Hiệu quả bảo vệ của dây chống sét được xác định thông qua hệ số che chắn ((). Việc xác định hệ số che chắn của dây chống sét theo quy định tại Phụ lục B.

4. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp chôn trực tiếp


4.1. Điều kiện sử dụng cáp chôn trực tiếp


4.1.1. Việc sử dụng cáp chôn trực tiếp phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương.


4.1.2. Cáp chôn trực tiếp được sử dụng trong các trường hợp sau đây:


a) Tuyến cáp có dung lượng lớn, ít có nhu cầu điều chỉnh.


b) Tuyến cáp có yêu cầu chi phí xây lắp thấp và thời gian lắp đặt ngắn.  


c) Trong vùng hoặc khu vực đã hoặc tương đối ổn định về các công trình xây dựng.


d) Các tuyến cáp cần đảm bảo độ ổn định tránh các tác động bên ngoài.


4.2. Yêu cầu đối với cáp chôn trực tiếp



Cáp viễn thông chôn trực tiếp là loại cáp có vỏ bằng kim loại hoặc chất dẻo đặt trực tiếp trong đất. Cáp đồng và cáp quang chôn trực tiếp phải bảo đảm các yêu cầu về cơ, lý, hoá, điện có khả năng chống ẩm, chống ăn mòn, chống côn trùng và động vật gặm nhấm theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp và quy chuẩn kỹ thuật. 


4.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp chôn trực tiếp


4.3.1. Yêu cầu chung



Tuyến cáp chôn trực tiếp phải bảo đảm:


a) Tuyến cáp ổn định, lâu dài. 


b) Tuyến cáp phải ngắn nhất, ít vòng góc.


c) Đảm bảo khoảng cách an toàn từ cáp đến các công trình ngầm khác như đường ống cấp nư​ớc, cống nước thải, cáp điện lực đi trong cống ngầm theo quy định tại bảng 3.2.


d) Đảm bảo khoảng cách nhỏ nhất giữa tuyến cáp chôn trực tiếp với đường sắt và xe điện theo quy định tại bảng 3.3.


e) Đảm bảo khoảng cách nhỏ nhất giữa tuyến cáp chôn trực tiếp với một số kiến trúc khác theo quy định tại bảng 3.4.


f) Tuyến cáp phải đảm bảo ít gây thiệt hại nhất về hoa màu, cây cối và phải có sự thoả thuận của cơ quan hữu quan và ngư​ời sở hữu.


g) Trường hợp bắt buộc phải sử dụng cáp chôn trực tiếp tại khu vực đang trong quá trình xây dựng hoặc chưa ổn định về kiến trúc xây dựng đô thị thì phải sử dụng băng báo hiệu phía trên cáp chôn ít nhất 10 cm, hoặc sử dụng cột mốc để báo hiệu.
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Hình 4.1 - Đặt dải băng bỏo hiệu trên tuyến cáp chôn trực tiếp


h) Tuyến cáp chôn trực tiếp phải tuân theo thứ tự ​ưu tiên như sau:


· Địa hình bằng phẳng. 


· Nếu chôn cáp trong các đô thị, thì tốt nhất là đi dưới vỉa hè hoặc dải phân cách giữa hai làn đường.


· Nếu phải đi d​ưới lòng đường thì đi sát về một bên lề đường, nếu là đường một chiều thì chọn lề bên tay phải theo hư​ớng đi đường một chiều.


4.3.2. Yêu cầu đối với rãnh cáp 


a) Chỉ được phép lắp đặt tối đa 4 cáp trong một rãnh.

b) Độ sâu của rãnh cáp phụ thuộc vào cấp đất như quy định tại bảng 4.1.


		Bảng 4.1 - Độ sâu của rãnh cáp 



		Loại cáp

		Độ sâu của rãnh cáp (m) ứng với cấp đất



		

		cấp I, II

		cấp III

		cấp IV



		Cáp đồng

		0,9

		0,5

		0,3



		Cáp quang

		1,2

		0,7

		0,5



		Ghi chú:


1. Nếu cáp đồng và cáp quang chôn chung một rãnh phải áp dụng độ sâu của rãnh cáp quang. Các cáp cùng loại phải được bố trí về một phía của rãnh.


2. Nếu không thể đạt được độ sâu rãnh cáp như quy định (do có đá ngầm, địa hình núi đá...) hoặc lắp đặt trong khu vực có nguy cơ bị hư hỏng do đào bới, xói lở thì cần phải thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp.





4.3.3. Yêu cầu về khoảng cách an toàn giữa cáp viễn thông chôn trực tiếp và hệ thống điện lực 


a) Khoảng cách cho phép giữa cáp viễn thông chôn trực tiếp và hệ thống tiếp đất điện lực



Để tránh ảnh hưởng tăng điện thế đất do dòng điện sự cố chảy qua các hệ thống tiếp đất điện lực, cáp viễn thông có vỏ kim loại tiếp xúc trực tiếp với đất phải cách xa tiếp đất của điện lực. Nếu điều kiện của vùng không thể cách xa, phải sử dụng cáp viễn thông có vỏ bọc chịu điện áp cao hoặc đặt cáp trong ống nhựa cách ly với đất. Ở những khu vực có độ tăng điện thế đất quá lớn, cần thay cáp đồng bằng cáp quang hoặc sử dụng hệ thống vi ba để thay thế. Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp viễn thông có vỏ kim loại tiếp xúc trực tiếp với đất và tiếp đất của hệ thống điện cao thế được quy định tại bảng 4.2.


		Bảng 4.2 - Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp viễn thông có vỏ kim loại tiếp xúc trực tiếp với đất và tiếp đất của hệ thống điện cao thế (m)



		Điện trở suất                của đất ((.m)

		Loại mạng điện

		Khu vực lắp đặt



		

		Có trung tính cách ly với đất hoặc nối đất qua cuộn triệt hồ quang

		Có trung tính nối đất trực tiếp

		



		Nhỏ hơn 50

		2 


5 

		5 


10 

		Thành thị


Nông thôn



		50 – 500

		5 


10 

		10 


20 

		Thành thị


Nông thôn



		500 – 5000

		10 


20 

		50 


100 

		Thành thị


Nông thôn



		Lớn hơn 5000

		10 


20 

		50 


100 - 200 (*)

		Thành thị


Nông thôn



		Ghi chú: (*) Khoảng cách 200 m trong khu vực có điện trở suất của đất lớn hơn 10.000 (.m. 





b) Khoảng cách ngang giữa cáp viễn thông và cáp điện cao thế cùng chôn trực tiếp trong đất theo quy định trong bảng 4.3. 


		Bảng 4.3 - Khoảng cách giữa cáp viễn thông và cáp điện cao thế cùng chôn trực tiếp trong đất (m)



		Loại đất



		Đất ổn định

		Đất không ổn định



		1,0

		1,5





c) Để phòng chống tiếp xúc trực tiếp giữa cáp điện lực và cáp viễn thông chôn trực tiếp khi giao chéo phải cho cáp viễn thông vào ống PVC cứng và đặt giao chéo trên cáp điện cao thế, khoảng cách theo quy định tại bảng 3.2.


4.4. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp chôn trực tiếp


4.4.1. Tiếp đất và chống sét cho cáp chôn trực tiếp theo quy định tại mục 3.5. 


4.4.2. Quy cách sử dụng dây chống sét ngầm như sau:


a) Không cần dựng dây chống sét, khi:
( < 100 (.m; 


b) Dựng một dây chống sét ngầm, khi: 
( = 100 (.m (1000 (.m;


c) Dựng hai dây chống sét ngầm, khi:
( = 1000 (.m (3000 (.m;


d) Đặt cáp trong ống thép, khi: 

( > 3000 (.m.


Hiệu quả bảo vệ của dây chống sét được xác định thông qua hệ số che chắn ((). Xác định hệ số che chắn của dây chống sét theo quy định tại Phụ lục B.


5. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp trong đường hầm


5.1. Điều kiện sử dụng cáp trong đường hầm

5.1.1. Việc sử dụng cáp trong đường hầm phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương.


5.1.2. Ưu tiên chọn đường hầm đã có sẵn và được đơn vị chủ quản đường hầm cho phép dùng chung để lắp đặt cáp viễn thông.

5.1.3. Sử dụng cáp trong đường hầm tại những khu vực có nhiều cáp mà dung lượng ống tại cống bể không đáp ứng được, đặc biệt là các khu vực nhập đài, khi dung lượng trên 10.000 đôi sợi, đường hầm cáp được thiết kế từ phòng hầm cáp đến hầm cáp đầu tiên. 


5.2. Yêu cầu đối với cáp lắp đặt trong đường hầm


Cáp viễn thông đi trong đường hầm phải bảo đảm các yêu cầu về cơ, lý, hoá, điện có khả năng chống ẩm, chống ăn mòn, chống côn trùng và động vật gặm nhấm theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp và quy chuẩn kỹ thuật. 


5.3. Yêu cầu kỹ thuật của đường hầm

5.3.1. Đường hầm phải được xây dựng bằng vật liệu chịu lửa. Các thành phần kim loại bên trong đường hầm như ke đỡ cáp, các chi tiết cố định, định vị... phải làm bằng thép mạ kẽm.


5.3.2. Đư​ờng hầm phải có lối đi thuận tiện cho việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng. Chiều cao lối đi trong đường hầm tối thiểu phải bằng 1,9 m và chiều rộng tối thiểu phải bằng 0,7 m. Độ sâu của đường hầm tính từ trần hầm tới mặt đất phải tính toán sao cho không ảnh hưởng đến các công trình ngầm bên trên. 


5.3.3. Đường hầm cáp phải được trang bị một hệ thống chiếu sáng thích hợp bằng nguồn điện đảm bảo cho công việc lắp đặt, hàn nối, bảo dưỡng và sửa chữa. 


5.3.4. Đường hầm phải được trang bị hệ thống thông hơi, thông gió đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm, chống cháy nổ, chống ăn mòn, ngăn khói xâm nhập, giảm bớt các khí độc do hàn nối.


5.3.5. Bên trong đường hầm phải có biển báo chỉ rõ các lối ra vào đường hầm và các cửa thoát hiểm (nếu có). 


5.3.6. Phải đảm bảo điều kiện môi trường trong đường hầm không gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người trong khi làm việc hoặc kiểm tra.


5.3.7. Đường hầm dùng chung cho nhiều ngành khác nhau như viễn thông, điện lực, cấp nước, thoát nước... phải có sự thống nhất về vị trí, không gian lắp đặt các thiết bị trong đường hầm (cáp điện lực, đường ống cấp và thoát nước…) và phải đảm bảo các điều kiện an toàn cho cáp viễn thông.


5.4 Yêu cầu lắp đặt cáp trong đường hầm 


5.4.1. Phải có không gian dự phòng để lắp đặt cáp sau này.

5.4.2. Phải có khoảng hở giữa thành đường hầm và các đường ống, giữa các đường ống với nhau để thuận tiện cho bảo dưỡng và sửa chữa.


5.4.3. Không lắp đặt cáp quang trực tiếp vào ống có đường kính lớn hoặc ống có sẵn cáp đồng. Phải sử dụng ống phụ trong các ống có đường kính lớn để lắp đặt cáp quang. 


5.4.4. Khoảng cách giữa ống dẫn cáp thông tin với cáp điện lực tối thiểu là      0,3 m.


5.4.5. Phải có các biện pháp thích hợp để chống côn trùng gặm nhấm và chống ăn mòn điện hoá cho cáp.


5.5. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp trong đường hầm


Tiếp đất và chống sét cho cáp trong đường hầm theo quy định tại mục 3.5. 

6. Quy định kỹ thuật đối với công trình cáp qua sông

6.1. Điều kiện sử dụng cáp qua sông


6.1.1. Việc sử dụng cáp qua sông phải phù hợp với quy hoạch và các quy định khác của cơ quan quản lý ở địa phương.


6.1.2. Cáp qua sông được sử dụng trong các trường hợp sau:


a) Khi tuyến cáp vượt qua các đoạn sông, hồ lớn... mà các phương pháp lắp đặt cáp khác không thể thực hiện được.


b) Cáp qua sông có thể được thiết kế đặt trên cầu, treo qua sông hoặc thả qua sông.


6.2. Yêu cầu đối với cáp qua sông

6.2.1. Cáp thả qua sông phải được chọn có độ gia cường phù hợp với tốc độ dòng chảy và độ sâu của lòng sông.


6.2.2. Cáp đặt trên cầu phải chịu được rung, hoặc có biện pháp chống rung.


6.2.3. Cáp treo qua sông phải tính toán dây treo bảo đảm độ chùng, lực căng, chịu được tải trọng của bản thân cáp và tác động của gió bão cho khoảng vượt lớn. 


6.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp qua sông


6.3.1. Yêu cầu đối với tuyến cáp đặt trên cầu


a) Vị trí và kỹ thuật lắp đặt ống dẫn cáp trên cầu phải được sự thoả thuận giữa đơn vị quản lý cầu và các đơn vị quản lý công trình cáp. 


b) Các ống dẫn cáp phải được lắp đặt chắc chắn trên cầu và không làm ảnh hưởng đến kết cấu và độ vững chắc của cầu. 


c) Phải bố trí hầm hoặc hố cáp tại hai đầu đoạn cáp qua cầu và dự trữ lượng cáp dư tối thiểu là 5 m đối với cáp đồng và tối thiểu là 15 m đối với cáp quang.


d) Phải đánh dấu vị trí cáp qua cầu.

6.3.2. Yêu cầu đối với tuyến cáp treo qua sông


a) Chiều cao của cột vượt sông phải đảm bảo tuyến cáp vượt sông có khoảng cách an toàn cho các loại phương tiện giao thông đi lại bên dưới và các yêu cầu khác có liên quan của ngành giao thông.


b) Các cột treo cáp qua sông phải được gia cố móng, củng cố bằng dây co, đảm bảo chịu được các tải trọng tác động. 


c) Không được bố trí cột góc làm cột vượt sông.


d) Lực căng của cáp không được vượt quá giới hạn lực căng cho phép của cáp.


6.3.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp thả qua sông


a) Vị trí lắp đặt cáp thả qua sông phải cách xa khu vực tàu thuyền neo đậu tối thiểu 100 m. 


b) Khoảng cách từ cáp viễn thông đến cáp điện lực cùng đặt trong nước, nơi không có tàu thuyền neo đậu không nhỏ hơn 20 m.  


c) Chiều sâu rãnh cáp tối thiểu là 1,5 m và chiều rộng rãnh cáp tối thiểu là    1 m.


d) Cáp thả sông phải được đặt trong ống thép mạ kẽm, đường kính của ống được lựa chọn phù hợp với kích thước cáp lắp đặt bên trong. 


e) Đoạn ống qua sông phải được đặt vào chính giữa rãnh cáp, sau khi được đặt cố định vào rãnh cáp phải đậy các tấm panel bê tông có kích thước 1000 x 500 x 300 (mm) lên trên ống.


f) Phải lấp đầy rãnh cáp đến mặt đáy sông.


g) Hai đầu của đoạn cáp qua sông phải bố trí hầm cáp hoặc hố cáp.


h) Phải có lượng cáp dư ở hai bên bờ cho việc sửa chữa sau này. Lượng cáp dư đối với cáp đồng tối thiểu là 5 m và lượng cáp dư đối với cáp quang tối thiểu là 15 m.


i) Phải đánh dấu đoạn cáp qua sông ở hai bên bờ.


6.4. Tiếp đất và chống sét cho công trình cáp qua sông


Tiếp đất và chống sét cho cáp qua sông theo quy định tại mục 3.5. 

7. Quy định kỹ thuật đối với cáp thuê bao


7.1. Điều kiện sử dụng cáp thuê bao


7.1.1. Cáp thuê bao được sử dụng khi nối thiết bị đầu cuối nhà thuê bao với điểm đấu cáp của tủ cáp, hộp cáp, hố cáp gần nhất. 


7.1.2. Cáp thuê bao được lắp đặt theo một trong hai phương thức: treo nổi hoặc đi ngầm.


7.2. Yêu cầu đối với tuyến cáp thuê bao treo nổi


7.2.1. Yêu cầu chung


a) Tuyến cáp thuê bao không dài quá 300 m trong các khu vực đô thị. 


b) Tại vùng ngoại thành và nông thôn, tuyến cáp thuê bao có thể dài hơn   300 m nhưng phải đảm bảo suy hao đường dây nằm trong phạm vi cho phép của doanh nghiệp.  


c) Không được kéo cáp thuê bao ngang qua đường, phố; trên các dải phân cách giữa hai làn đường. 


d) Khi lắp đặt quá 5 cáp thuê bao loại một đôi trên cùng một tuyến, phải thay các sợi cáp này bằng cáp dung lượng lớn hơn (nhiều đôi). 


e) Cáp thuê bao đi trên tường phải được ghim chặt vào tường ở các vị trí cách đều nhau không quá 1 m. Khi có nhiều cáp thuê bao đi trên tường thì phải cho cáp đi trong ống nhựa và ghim chặt vào tường.

7.2.2. Yêu cầu về khoảng cách giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình kiến trúc 


a) Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất cho phép giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình giao thông, tính từ điểm thấp nhất của cáp được nêu tại bảng 7.1.


Bảng 7.1 - Khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình giao thông


		Vị trí

		Khoảng cách (m)

		Ghi chú



		Vượt qua ngõ, hẻm, đường vào nhà thuê bao

		4

		Tính đến mặt ngõ, hẻm, đường vào nhà thuê bao



		Dọc theo ngõ, hẻm, đường vào nhà thuê bao

		3,5

		Tính đến mặt ngõ, hẻm, đường vào nhà thuê bao



		Vượt qua đường thuỷ tàu bè đi lại bên dưới

		1

		Tính đến điểm cao nhất của phương tiện đi lại bên dưới ở thời điểm nước cao nhất.





b) Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình kiến trúc khác được nêu tại bảng 7.2.


Bảng 7.2 - Khoảng cách nhỏ nhất giữa cáp thuê bao treo nổi với các công trình kiến trúc khác


		Công trình kiến trúc khác

		Khoảng cách nhỏ nhất (m)



		Đường dây điện một pha 220 V hoặc ba pha 380 V, kể cả các dây dẫn đất và dây trung tính


+ Trần


+ Trong ống

		0,1


0,05



		Kim thu sét và dây dẫn sét

		1,8



		Tất cả các dây đất, trừ dây dẫn tiếp đất của kim thu sét

		0,05



		Các đường ống kim loại (ống nước, nước thải) và kết cấu kim loại của toà nhà

		0,05



		Các đường ống dẫn khí đốt

		0,15



		Ghi chú: 


1. Khoảng cách trong bảng áp dụng với cả các chỗ giao chéo và đi song song.


2. Nếu không thể đạt được khoảng cách tối thiểu như trong bảng, cáp thuê bao phải được lắp đặt trong ống nhựa PVC. 





7.3. Yêu cầu đối với tuyến cáp thuê bao đi ngầm 


7.3.1. Yêu cầu chung


a) Cáp thuê bao đi ngầm tới nhà thuê bao được lắp đặt dưới vỉa hè, lòng đường, phố, ngõ hoặc đường vào nhà thuê bao bằng cách đi trong ống hoặc chôn trực tiếp.


b) Độ chôn sâu tối thiểu đối với ống dẫn cáp thuê bao, hoặc cáp thuê bao chôn trực tiếp như sau: 


· 0,5 m khi đặt dưới vỉa hè, lòng đường, phố;


· 0,3 m trong khu vực ngõ, đường vào nhà thuê bao.


c) Ở những vị trí không thể lắp đặt cáp ở độ sâu trên phải lắp đặt cáp theo một trong các phương pháp sau:


· Cáp đi trong ống thép đặt trong rãnh cáp hoặc trên mặt đất nhưng phải đảm bảo an toàn, mỹ quan và không gây cản trở cho người và phương tiện qua lại.


· Cáp đi trong ống nhựa PVC đặt trong rãnh cáp và đậy tấm đan bê tông dày tối thiểu 50 mm bên trên. 

d) Cáp chôn trực tiếp hoặc đi trong ống khi vào nhà phải đặt trong ống nhựa PVC uốn cong hoặc ống thép. Ống được đi ngầm trong móng bê tông hoặc uốn cong phía ngoài nhà với bán kính uốn cong tối thiểu 300 mm.


e) Cáp thuê bao ngầm từ dưới đất hoặc hố cáp đi lên tường nhà hoặc cột treo cáp phải được lắp đặt trong ống nhựa PVC và được ghim chắc chắn vào mặt tường, mặt cột treo cáp bằng các đai ốp hoặc đai thép quấn quanh cột ở các vị trí cách đều nhau không quá 1 m.


7.3.2. Yêu cầu về khoảng cách giữa cáp thuê bao đi ngầm với các công trình kiến trúc


Khoảng cách nhỏ nhất trong đất giữa cáp thuê bao với cáp điện (cáp điện lưới nhà thuê bao) chôn cùng rãnh hoặc giao chéo quy định trong bảng 7.3. 


Bảng 7.3 - Khoảng cách nhỏ nhất trong đất giữa cáp thuê bao với cáp điện chôn cùng rãnh hoặc giao chéo


		Vị trí

		Khoảng cách nhỏ nhất trong đất (m)



		

		Có ống bảo vệ

		Có che chắn bảo vệ khác

		Không có che 


chắn bảo vệ



		Chôn dưới vỉa hè, lòng đường, phố

		0,1

		0,1

		0,1



		Chôn trong khu vực ngõ, đường vào nhà thuê bao

		Xem chú ý 1

		0,1

		0,1



		Chú ý 1:


1. Không cần phân cách nếu cả cáp thuê bao và cáp điện được lắp đặt trong ống bảo vệ.


2. Cáp thuê bao lắp đặt chung rãnh với cáp điện phải được lắp đặt trong ống nhựa PVC cứng. 


3. Cáp thuê bao được lắp đặt về một phía của rãnh và ở phía trên cáp điện dọc toàn bộ chiều dài cáp. Tại vị trí giao chéo cáp thuê bao phải ở phía trên cáp điện lực.


4. Khi lắp đặt chung rãnh với cáp điện cần phải xem cáp điện có che chắn bằng tấm đan bê tông, gạch hoặc ống PVC cứng hay không để áp dụng các khoảng cách như quy định trong bảng này.  





7.4. Tiếp đất và chống sét cho cáp thuê bao

7.4.1. Cáp thuê bao là cáp treo hoặc cáp chôn phải thực hiện tiếp đất dây treo và vỏ kim loại của cáp. Giá trị điện trở tiếp đất được quy định tại bảng 7.4.


7.4.2. Nếu có thiết bị bảo vệ đường dây thuê bao thì điện trở tiếp đất các thiết bị bảo vệ này phải đảm bảo giá trị quy định tại bảng 7.4.


Bảng 7.4 - Trị số điện trở tiếp đất cho cáp thuê bao


		Điện trở suất của đất ((.m)

		   ( 100

		101( 300

		301( 500

		( 500



		Điện trở tiếp đất (() không lớn hơn 

		30

		45

		55

		75





8. Các quy định khác


8.1. Quy định lắp đặt tủ, hộp cáp


8.1.1. Yêu cầu chung


a) Lắp đặt các tủ cáp, hộp cáp trên công trình công cộng phải tuân thủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý ở địa phương. Nếu lắp đặt trên công trình của chủ sở hữu nào phải được sự đồng ý của chủ sở hữu công trình đó.


b) Lắp đặt tủ cáp, hộp cáp phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, mỹ quan và thuận tiện cho bảo dưỡng, xử lý và cung cấp dịch vụ. 


c) Màng chắn từ của cáp được nối đất tương tự như đối với cáp treo. 

8.1.2. Yêu cầu lắp đặt tủ cáp


a) Tủ cáp được lắp đặt trên cột hoặc trên bệ xây. Tủ cáp cũng có thể được lắp trong đường hầm. 

b) Không được lắp đặt tủ cáp tại các cột nằm ngay vị trí giao nhau của đường giao thông. 


c) Không được lắp đặt tủ cáp trên cột điện lực có treo trạm biến áp. Tủ cáp lắp đặt bên dưới các đường dây điện lực phải là tủ có vỏ bằng vật liệu cách điện.


d) Cột lắp đặt tủ cáp phải cách vạch kẻ phần đường dành cho người đi bộ qua đường về phía ngoài khu vực đường giao nhau không nhỏ hơn 5 m. 


e) Khoảng cách từ mép vỉa hè đến điểm gần nhất của giá đỡ tủ cáp, bệ tủ cáp không nhỏ hơn 30 cm.


f) Tủ cáp lắp đặt bên dưới các đường dây điện lực phải là tủ có vỏ bằng vật liệu cách điện.


g) Tủ cáp treo trên cột được lắp đặt ở độ cao so với mặt đất là 0,3 m đến 1,5 m ở những khu vực không bị ngập lụt và trên 1,5 m ở những khu vực có ngập lụt. Ghế cáp (nếu có) phải lắp đặt ở vị trí cách đáy tủ cáp 1,2 m.


h) Tủ cáp lắp đặt trên bệ phải có độ cao đảm bảo tủ cáp không bị ngập nước khi xảy ra ngập lụt.


i) Cáp ngầm đi từ hệ thống cống bể hoặc chôn trực tiếp vào tủ cáp hoặc đi ra khỏi tủ cáp phải được đặt trong ống dẫn cáp bằng nhựa. ống dẫn có thể dùng loại ống PVC cứng, thanh dẫn cáp hoặc ống sun mền; ống dẫn cáp, thanh dẫn cáp được đặt thẳng dọc thân cột và cố định chắc chắn vào cột bằng các đai thép không gỉ, khoảng cách giữa các đai không lớn hơn 50 cm.


8.1.3. Yêu cầu lắp đặt hộp cáp


a) Hộp cáp được lắp trên cột hoặc trên tường nhà. 


b) Hộp cáp lắp đặt trên tường phải có khoảng cách đến mặt đất không nhỏ hơn 2 m. Cáp đi vào và dây thuê bao đi ra khỏi hộp cáp phải được đặt trong ống nhựa lắp trên tường nhà hoặc được ghim vào tường bằng ghim kẹp; Khoảng cách giữa các đai hoặc ghim kẹp không lớn hơn 50 cm.


c) Hộp cáp được lắp trên cột phải có khoảng cách đến mặt đất không nhỏ hơn 2,5 m. Cáp đi vào và dây thuê bao đi ra trên bề mặt cột phải được đặt trong ống nhựa hoặc thanh dẫn cáp. ống dẫn cáp, thanh dẫn cáp phải đặt thẳng dọc thân cột và cố định chắc chắn vào cột bằng các đai thép không gỉ. Khoảng cách giữa các đai không lớn hơn 50 cm.


8.1.4. Tiếp đất cho tủ cáp, hộp cáp


a) Dây nối đất tủ cáp, hộp cáp phải là dây đồng bọc, tiết diện dây không nhỏ hơn 25 mm2 và được đặt trong ống nhựa. 

b) Trị số điện trở tiếp đất cho tủ cáp, hộp cáp và các thiết bị bảo vệ tại tủ cáp, hộp cáp như quy định tại bảng 2.8.

8.2. Quy định ghi thông tin quản lý tủ cáp, hộp cáp, bể cáp, cột treo cáp và cáp treo


8.2.1.Trên cửa tủ cáp, nắp hộp cáp, nắp bể cáp và cột treo cáp phải ghi thông tin quản lý, bao gồm:


a) Thông tin bắt buộc: Tên đơn vị quản lý tủ cáp, hộp cáp, bể cáp, cột treo cáp. Tên đơn vị quản lý là tên đầy đủ hoặc ký hiệu tên của doanh nghiệp, được thể hiện rõ ràng, bền vững theo thời gian.


b) Thông tin tùy chọn: 


· Ký hiệu trạm viễn thông quản lý trực tiếp tủ cáp, hộp cáp, bể cáp, cột treo cáp; 


· Số của tủ cáp, hộp cáp, bể cáp, cột treo cáp; 


· Các thông tin khác.


8.2.2. Trên các cáp viễn thông treo nổi, phải gắn thẻ ghi thông tin sở hữu cáp tại các khoảng cách tối đa 300 m. Thẻ ghi thông tin sở hữu cáp được làm bằng vật liệu bền vững, chịu được điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, được gắn chắc chắn vào cáp bằng dây buộc. Trên thẻ có ghi các thông tin sau: 


a) Thông tin bắt buộc: Tên đơn vị quản lý cáp. Tên đơn vị quản lý là tên đầy đủ hoặc ký hiệu tên của doanh nghiệp, được thể hiện rõ ràng, bền vững theo thời gian.


b) Thông tin tùy chọn: 


· Ký hiệu trạm viễn thông quản lý trực tiếp cáp; 


· Số của tuyến cáp; 


· Các thông tin khác.


8.2.3. Trên các cáp viễn thông treo nổi qua các khu vực giao thông theo quy định của cơ quan quản lý ở địa phương, phải treo biển báo độ cao trên sợi cáp thấp nhất và tại vị trí thấp nhất. Biển báo độ cao ghi các thông tin bắt buộc sau:


· Tên đơn vị quản lý cáp: Tên đầy đủ hoặc ký hiệu tên của doanh nghiệp;


· Chỉ số độ cao: khoảng cách thẳng đứng ngắn nhất của cáp treo so với mặt đường giao thông. 


Thông tin trên biển báo độ cao phải được thể hiện rõ ràng, bền vững theo thời gian.


Phụ lục A


(Quy định)


ĐỘ CHÙNG TỐI THIỂU CỦA CÁP TREO


A.1. Độ chùng tối thiểu của cáp treo (S)


· Độ chùng tối thiểu của cáp treo S được tính theo công thức:
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Trong đó:


S là độ chùng tối thiểu, tính bằng mm;


f là ứng suất lớn nhất có thể chấp nhận được đối với dây treo khi không có gió, tính bằng kPa; 


L là chiều dài khoảng cột, tính bằng m;


QS là hệ số tải tĩnh khi không có gió:
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Với :


Wt là tổng trọng lượng của cáp, dây treo và chất cách điện, tính bằng kg/km;


Wb là trọng lượng chỉ của dây treo, tính bằng kg/km.


· Mối quan hệ giữa độ chùng tối thiểu S và độ căng tối đa T:
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Trong đó: 


d là đường kính hoặc đường kính tương đương của dây treo, tính bằng mm.

A.2. Bảng tính sẵn độ chùng tối thiểu và độ căng tối đa của cáp treo theo nhiệt độ và chiều dài khoảng cột cho các loại cáp đồng và dây treo cáp khác nhau


Xem các bảng A.1 ( A.18.


		Bảng A.1 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 10 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 1/2,75 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		1120

		130

		1110

		180

		1110

		240

		1070

		310

		1030

		400

		990

		500

		950

		620

		920

		750

		890

		900



		10

		1050

		140

		1050

		190

		1050

		250

		1010

		330

		970

		420

		940

		530

		910

		650

		880

		780

		860

		940



		15

		990

		150

		990

		200

		990

		270

		960

		350

		930

		440

		900

		550

		870

		680

		850

		820

		830

		970



		20

		930

		160

		930

		220

		930

		280

		910

		370

		880

		470

		860

		580

		840

		710

		820

		850

		800

		1000



		25

		870

		170

		870

		230

		880

		300

		860

		390

		840

		490

		820

		610

		800

		740

		790

		880

		780

		1040



		30

		810

		180

		820

		250

		830

		320

		810

		410

		800

		520

		780

		640

		770

		770

		760

		910

		750

		1070



		35

		750

		200

		770

		260

		780

		340

		770

		430

		760

		540

		750

		660

		740

		800

		730

		950

		730

		1110



		40

		700

		210

		720

		280

		740

		360

		730

		460

		720

		570

		720

		690

		710

		830

		710

		980

		710

		1140



		50

		610

		240

		630

		320

		660

		400

		660

		510

		660

		620

		660

		750

		660

		890

		660

		1040

		670

		1210





		Bảng A.2 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 20 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 1/2,75 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		1110

		180

		1100

		250

		1070

		340

		1030

		440

		1000

		570

		960

		710

		940

		870

		910

		1040

		900

		1230



		10

		1050

		190

		1040

		260

		1020

		350

		990

		460

		960

		590

		930

		730

		910

		890

		890

		1070

		870

		1260



		15

		990

		200

		990

		280

		970

		370

		940

		480

		920

		610

		900

		760

		880

		920

		870

		1100

		850

		1300



		20

		940

		220

		940

		290

		930

		390

		900

		500

		890

		640

		870

		790

		860

		950

		840

		1130

		830

		1330



		25

		880

		230

		890

		310

		880

		410

		870

		530

		850

		660

		840

		810

		830

		980

		820

		1160

		810

		1360



		30

		830

		240

		850

		330

		840

		430

		830

		550

		820

		690

		810

		840

		810

		1010

		800

		1190

		800

		1390



		35

		790

		260

		800

		340

		810

		450

		800

		570

		790

		710

		790

		860

		790

		1030

		780

		1220

		780

		1420



		40

		740

		270

		760

		360

		770

		470

		770

		590

		770

		730

		770

		890

		760

		1060

		760

		1250

		760

		1450



		50

		660

		310

		690

		400

		710

		510

		710

		640

		720

		780

		720

		940

		730

		1120

		730

		1300

		730

		1510





		Bảng A.3 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 30 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 1/2,75 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		1100

		210

		1060

		300

		1010

		410

		970

		550

		940

		700

		910

		870

		890

		1060

		870

		1280

		850

		1510



		10

		1040

		230

		1010

		320

		970

		430

		940

		570

		910

		720

		890

		900

		870

		7090

		850

		1300

		840

		1530



		15

		990

		240

		960

		330

		930

		450

		900

		590

		880

		750

		860

		920

		850

		1120

		830

		1330

		820

		1560



		20

		940

		250

		920

		350

		890

		470

		870

		610

		850

		770

		840

		950

		830

		1140

		820

		1360

		810

		1590



		25

		890

		260

		880

		370

		860

		490

		840

		630

		830

		790

		820

		970

		810

		1170

		800

		1380

		790

		1620



		30

		850

		280

		840

		380

		820

		510

		810

		650

		800

		820

		800

		1000

		790

		1200

		790

		1410

		780

		1650



		35

		800

		290

		800

		400

		790

		530

		790

		680

		780

		840

		780

		1020

		770

		1220

		770

		1440

		770

		1670



		40

		760

		310

		770

		420

		760

		550

		760

		700

		760

		860

		760

		1050

		760

		1250

		760

		1470

		760

		1700



		50

		690

		340

		700

		460

		710

		590

		720

		740

		720

		720

		720

		110

		730

		1300

		730

		7520

		730

		1750





		Bảng A.4 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 50 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 1/2,75 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		1080

		300

		1050

		420

		1020

		570

		990

		740

		970

		930

		950

		1150

		930

		1390

		920

		1650

		910

		1930



		10

		1030

		310

		1010

		440

		990

		590

		960

		760

		940

		950

		930

		1170

		920

		1410

		910

		1670

		900

		1960



		15

		990

		330

		980

		450

		960

		600

		940

		780

		920

		970

		910

		1190

		900

		1430

		900

		1700

		890

		1980



		20

		950

		340

		940

		470

		930

		620

		910

		800

		900

		1000

		900

		1220

		890

		1460

		880

		1720

		880

		2010



		25

		910

		360

		910

		480

		900

		640

		890

		820

		890

		1020

		880

		1240

		880

		1480

		870

		1740

		870

		2030



		30

		880

		370

		880

		500

		880

		660

		870

		840

		870

		1040

		870

		1260

		860

		1500

		860

		1770

		860

		2050



		35

		840

		380

		850

		520

		850

		680

		850

		860

		850

		1060

		850

		1280

		850

		1520

		850

		1790

		850

		2080



		40

		810

		400

		830

		530

		830

		690

		830

		880

		840

		1080

		840

		1300

		840

		1550

		840

		1810

		840

		2100



		50

		760

		430

		780

		570

		790

		730

		800

		910

		800

		1120

		810

		1340

		820

		1590

		820

		1860

		820

		2140





		Bảng A.5 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 70 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 7/1,25 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		2560

		180

		2550

		250

		2550

		330

		2540

		420

		2530

		520

		2520

		630

		2510

		750

		2500

		880

		2490

		1020



		10

		2470

		190

		2470

		260

		2460

		340

		2460

		430

		2450

		530

		2450

		640

		2440

		770

		2440

		900

		2430

		1050



		15

		2380

		200

		2380

		270

		2380

		350

		2380

		440

		2380

		550

		2380

		660

		2380

		790

		2380

		920

		2380

		1070



		20

		2290

		200

		2290

		280

		2300

		360

		2300

		460

		2310

		560

		2310

		680

		2320

		810

		2320

		950

		2320

		1100



		25

		2200

		210

		2210

		290

		2220

		380

		2230

		470

		2240

		580

		2250

		700

		2260

		830

		2260

		970

		2270

		1120



		30

		2110

		220

		2130

		300

		2140

		390

		2160

		490

		2170

		600

		2190

		720

		2200

		850

		2210

		1000

		2220

		1150



		35

		2030

		230

		2050

		310

		2070

		400

		2090

		500

		2110

		620

		2130

		740

		2140

		870

		2160

		1020

		2170

		1170



		40

		1950

		240

		1970

		320

		2000

		420

		2020

		520

		2050

		640

		2070

		760

		2090

		900

		2110

		1040

		2130

		1200



		50

		1790

		260

		1830

		350

		1860

		450

		1900

		560

		1930

		670

		1960

		800

		1990

		940

		2010

		1090

		2040

		1250





		Bảng A.6 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 100 đôi, cỡ sợi 0,4 mm, dây treo loại 7/1,25 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		2550

		230

		2540

		310

		2530

		410

		2520

		520

		2510

		640

		2500

		780

		2490

		930

		2480

		1090

		2470

		1270



		10

		2460

		230

		2460

		320

		2450

		420

		2450

		530

		2440

		660

		2440

		800

		2430

		950

		2430

		1120

		2420

		1300



		15

		2380

		240

		2380

		330

		2380

		430

		2380

		550

		2380

		670

		2380

		820

		2380

		970

		2380

		1140

		2380

		1320



		20

		2300

		250

		2300

		340

		2310

		450

		2310

		560

		2320

		690

		2320

		840

		2330

		990

		2330

		1150

		2340

		1350



		25

		2210

		260

		2230

		350

		2240

		460

		2250

		580

		2260

		710

		2270

		860

		2280

		1010

		2290

		1190

		2290

		1370



		30

		2130

		270

		2150

		370

		2170

		470

		2190

		590

		2200

		730

		2220

		880

		2230

		1040

		2240

		1210

		2250

		1400



		35

		2060

		280

		2080

		380

		2110

		490

		2130

		610

		2150

		750

		2170

		900

		2180

		1060

		2200

		1230

		2210

		1420



		40

		1980

		290

		2010

		390

		2040

		500

		2070

		630

		2100

		770

		2120

		920

		2140

		1080

		2160

		1260

		2180

		1450



		50

		1840

		310

		1880

		420

		1930

		530

		1960

		660

		2000

		800

		2030

		960

		2060

		1120

		2080

		1300

		2100

		1500





		Bảng A.7 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 10 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 1/2,75 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		1110

		190

		1090

		260

		1050

		350

		1010

		470

		970

		600

		940

		740

		910

		910

		890

		1100

		870

		1300



		10

		1050

		200

		1040

		270

		1000

		370

		970

		490

		940

		620

		910

		770

		890

		940

		870

		1130

		850

		1330



		15

		990

		210

		990

		290

		950

		390

		930

		510

		900

		640

		880

		800

		860

		970

		850

		1160

		830

		1360



		20

		940

		220

		940

		300

		910

		410

		890

		530

		870

		670

		850

		820

		840

		1000

		830

		1190

		820

		1390



		25

		880

		240

		890

		320

		870

		430

		850

		550

		840

		690

		830

		850

		810

		1020

		810

		1210

		800

		1420



		30

		840

		250

		850

		340

		830

		450

		820

		570

		810

		720

		800

		880

		790

		1050

		790

		1240

		780

		1450



		35

		790

		260

		800

		350

		800

		470

		790

		600

		780

		740

		780

		900

		770

		1080

		770

		1270

		770

		1480



		40

		750

		280

		760

		370

		760

		490

		760

		620

		760

		760

		760

		930

		750

		1110

		750

		1300

		750

		1510



		50

		670

		310

		690

		410

		700

		530

		710

		660

		710

		810

		720

		980

		720

		1160

		720

		1360

		720

		1570





		Bảng A.8 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 20 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 1/2,75 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		1080

		300

		1040

		420

		1010

		560

		980

		730

		950

		930

		930

		1150

		920

		1390

		910

		1650

		900

		1930



		10

		1030

		310

		1000

		430

		970

		580

		950

		750

		930

		950

		920

		1170

		900

		1410

		890

		1670

		890

		1960



		15

		990

		320

		970

		450

		940

		600

		930

		770

		910

		970

		900

		1190

		890

		1430

		880

		1700

		880

		1980



		20

		950

		340

		930

		460

		920

		620

		900

		790

		890

		990

		880

		1210

		880

		1460

		870

		1720

		870

		2010



		25

		910

		350

		900

		480

		890

		640

		880

		810

		870

		1010

		870

		1240

		860

		1480

		860

		1740

		860

		2030



		30

		880

		360

		870

		500

		860

		660

		860

		830

		860

		1030

		850

		1260

		850

		1500

		850

		1770

		850

		2050



		35

		840

		380

		840

		510

		840

		670

		840

		850

		840

		1060

		840

		1280

		840

		1520

		840

		1790

		840

		2080



		40

		810

		390

		820

		530

		820

		690

		820

		870

		820

		1080

		820

		1300

		830

		1540

		830

		1810

		830

		2100



		50

		750

		420

		770

		570

		780

		730

		790

		910

		790

		1120

		800

		1340

		800

		1590

		810

		1860

		810

		2140





		Bảng A.9 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 30 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 7/1,25 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		2560

		190

		2550

		260

		2540

		340

		2530

		430

		2520

		530

		2530

		640

		2510

		770

		2500

		900

		2490

		1050



		10

		2470

		190

		2460

		260

		2460

		350

		2460

		440

		2450

		540

		2450

		660

		2440

		790

		2440

		920

		2430

		1070



		15

		2380

		200

		2380

		270

		2380

		360

		2380

		450

		2380

		560

		2380

		680

		2380

		810

		2380

		950

		2380

		1100



		20

		2290

		210

		2290

		280

		2300

		370

		2300

		470

		2310

		580

		2310

		700

		2320

		830

		2320

		970

		2330

		1120



		25

		2200

		220

		2210

		300

		2220

		380

		2230

		480

		2240

		590

		2250

		720

		2260

		850

		2270

		990

		2270

		1150



		30

		2120

		230

		2130

		310

		2150

		400

		2160

		500

		2180

		610

		2190

		740

		2200

		870

		2210

		1020

		2230

		1170



		35

		2030

		240

		2050

		320

		2070

		410

		2090

		520

		2110

		630

		2130

		760

		2150

		890

		2160

		1040

		2180

		1200



		40

		1950

		250

		1980

		330

		2000

		430

		2030

		530

		2050

		650

		2070

		780

		2090

		920

		2110

		1070

		2130

		1230



		50

		1800

		270

		1830

		360

		1870

		460

		1900

		570

		1940

		690

		1970

		820

		2000

		960

		2020

		1110

		2050

		1280





		Bảng A.10 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 50 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 7/1,25 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		2540

		260

		2530

		360

		2510

		470

		2500

		590

		2490

		740

		2480

		900

		2470

		1070

		2460

		1260

		2460

		1470



		10

		2460

		270

		2490

		370

		2450

		480

		2440

		610

		2430

		760

		2430

		920

		2420

		1090

		2420

		1280

		2420

		1490



		15

		2380

		280

		2380

		380

		2380

		490

		2380

		630

		2380

		770

		2380

		930

		2380

		1110

		2380

		1310

		2380

		1510



		20

		2300

		290

		2310

		390

		2310

		510

		2320

		640

		2320

		790

		2330

		950

		2330

		1130

		2340

		1330

		2340

		1540



		25

		2220

		300

		2240

		400

		2250

		520

		2260

		660

		2270

		810

		2280

		970

		2290

		1150

		2300

		1350

		2310

		1560



		30

		2150

		310

		2170

		410

		2190

		540

		2210

		670

		2220

		830

		2240

		990

		2250

		1180

		2260

		1370

		2270

		1590



		35

		2080

		320

		2110

		430

		2130

		550

		2150

		690

		2170

		850

		2190

		1010

		2210

		1200

		2230

		1400

		2240

		1610



		40

		2010

		330

		2040

		440

		2070

		570

		2100

		710

		2130

		860

		2150

		1030

		2170

		1220

		2190

		1420

		2210

		1630



		50

		1880

		350

		1930

		470

		1970

		600

		2010

		740

		2040

		900

		2070

		1070

		2100

		1260

		2120

		1460

		2140

		1680





		Bảng A.11 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 70 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 7/1,25 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		4190

		220

		4180

		300

		4160

		390

		4140

		500

		4120

		610

		4110

		750

		4090

		890

		4080

		1050

		4060

		1220



		10

		4050

		230

		4040

		310

		4030

		400

		4020

		510

		4010

		630

		4010

		770

		4000

		910

		3990

		1070

		3980

		1250



		15

		3910

		230

		3910

		320

		3910

		410

		3910

		530

		3910

		650

		3910

		780

		3910

		930

		3910

		1100

		3910

		1270



		20

		3770

		240

		2780

		330

		3790

		430

		3800

		540

		3800

		670

		3810

		800

		3820

		950

		3830

		1120

		3830

		1300



		25

		3630

		250

		3650

		340

		3670

		440

		3690

		560

		3710

		680

		3720

		820

		3740

		980

		3750

		1140

		3760

		1320



		30

		3500

		260

		3530

		350

		3560

		460

		3580

		570

		3610

		700

		3630

		840

		3650

		1000

		3670

		1170

		3690

		1340



		35

		3370

		270

		3410

		360

		3450

		470

		3480

		590

		3520

		720

		3550

		860

		3580

		1020

		3600

		1190

		3620

		1370



		40

		3250

		280

		3300

		380

		3340

		490

		3390

		610

		3430

		740

		3460

		880

		3500

		1040

		3530

		1210

		3560

		1390



		50

		3010

		300

		3080

		400

		3140

		520

		3200

		640

		3260

		780

		3310

		930

		3360

		1090

		3400

		1260

		3440

		1440





		Bảng A.12 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 100 đôi, cỡ sợi 0,64 mm, dây treo loại 7/1,25 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		4160

		290

		4130

		400

		4110

		530

		4090

		670

		4070

		840

		4050

		1010

		4040

		1210

		4030

		1430

		4010

		1660



		10

		4030

		300

		4020

		410

		4010

		540

		4000

		690

		3990

		850

		3980

		1030

		3970

		1230

		3970

		1450

		2960

		1680



		15

		3910

		310

		3910

		430

		3910

		560

		3910

		700

		3910

		870

		3910

		1050

		3910

		1250

		3910

		1470

		3910

		1710



		20

		3790

		320

		3800

		440

		3810

		570

		3820

		720

		3830

		890

		3840

		1070

		3840

		1270

		3850

		1490

		3860

		1730



		25

		3670

		330

		3700

		450

		3720

		590

		3740

		740

		3750

		910

		3770

		1090

		3780

		1290

		3800

		1510

		3810

		1750



		30

		3560

		340

		3590

		460

		3630

		600

		3660

		750

		3680

		920

		3700

		1110

		3720

		1310

		3750

		1560

		3760

		1770



		35

		3450

		350

		3500

		480

		3540

		610

		3580

		770

		3610

		940

		3640

		1130

		3670

		1330

		3690

		1560

		3710

		1800



		40

		3340

		370

		3400

		490

		3460

		630

		3500

		790

		3540

		960

		3580

		1150

		3610

		1360

		3640

		1580

		3670

		1820



		50

		3150

		390

		3230

		520

		3300

		660

		3360

		820

		3410

		1000

		3460

		1190

		3510

		1400

		3540

		1620

		3580

		1860





		Bảng A.13 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 10 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 1/2,75 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		1080

		290

		1050

		410

		1020

		550

		990

		720

		970

		910

		950

		1120

		930

		1360

		920

		1620

		910

		1890



		10

		1030

		310

		1010

		430

		980

		570

		960

		740

		940

		930

		930

		1150

		920

		1380

		910

		1640

		900

		1920



		15

		990

		320

		980

		440

		950

		590

		940

		760

		920

		950

		910

		1170

		900

		1410

		890

		1660

		890

		1940



		20

		950

		330

		940

		460

		930

		610

		910

		780

		900

		980

		890

		1190

		890

		1430

		880

		1690

		880

		1970



		25

		910

		350

		910

		470

		900

		630

		890

		800

		880

		1000

		880

		1210

		870

		1450

		870

		1710

		870

		1990



		30

		870

		360

		880

		490

		870

		640

		870

		820

		860

		1020

		860

		1240

		860

		1470

		860

		1730

		860

		2010



		35

		840

		380

		850

		510

		850

		660

		850

		840

		850

		1040

		850

		1260

		850

		1500

		850

		1760

		850

		2040



		40

		810

		390

		820

		520

		830

		680

		830

		860

		830

		1060

		830

		1280

		830

		1520

		830

		1780

		840

		2060



		50

		750

		420

		770

		560

		780

		720

		790

		900

		800

		1100

		810

		1320

		810

		1560

		810

		1830

		820

		2110





		Bảng A.14 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 20 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/1,25 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		2550

		220

		2540

		300

		2530

		390

		2520

		490

		2510

		610

		2500

		740

		2490

		890

		2480

		1050

		2470

		1220



		10

		2470

		220

		2460

		310

		2450

		400

		2450

		510

		2440

		630

		2440

		760

		2430

		910

		2430

		1070

		2430

		1230



		15

		2380

		230

		2380

		320

		2380

		410

		2380

		520

		2380

		650

		2380

		780

		2380

		930

		2380

		1090

		2380

		1270



		20

		2290

		240

		2300

		330

		2310

		430

		2310

		540

		2320

		660

		2320

		800

		2330

		950

		2330

		1120

		2330

		1290



		25

		2210

		250

		2220

		340

		2230

		440

		2240

		550

		2260

		680

		2260

		820

		2270

		970

		2280

		1140

		2290

		1320



		30

		2130

		260

		2150

		350

		2160

		450

		2180

		570

		2200

		700

		2210

		840

		2220

		1000

		2240

		1160

		2250

		1340



		35

		2050

		270

		2080

		360

		2100

		470

		2120

		590

		2140

		720

		2160

		860

		2180

		1020

		2190

		1190

		2210

		1370



		40

		1980

		280

		2010

		380

		2030

		480

		2060

		600

		2090

		740

		2110

		880

		2130

		1040

		2150

		1210

		2170

		1390



		50

		1830

		300

		1870

		400

		1910

		510

		1950

		640

		1980

		780

		2010

		920

		2040

		1080

		2070

		1260

		2090

		1440





		Bảng A.15 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 30 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/1,25 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		2530

		300

		210

		420

		2500

		550

		2490

		690

		2480

		860

		2460

		1050

		2460

		1250

		2450

		1470

		2440

		1710



		10

		2450

		310

		2440

		430

		2440

		560

		2430

		710

		2430

		880

		2420

		1060

		2420

		1270

		2410

		1490

		2410

		1730



		15

		2380

		320

		2380

		440

		2380

		570

		2380

		720

		2380

		900

		2380

		1080

		2380

		1290

		2380

		1510

		2380

		1750



		20

		2310

		330

		2310

		450

		2320

		590

		2330

		740

		2330

		910

		2340

		1100

		2340

		1310

		2350

		1530

		2350

		1780



		25

		2240

		340

		2250

		460

		2270

		600

		2280

		760

		2290

		930

		2300

		1120

		2310

		1330

		2310

		1560

		2320

		1800



		30

		2170

		350

		2190

		480

		2210

		620

		2230

		770

		2250

		950

		2260

		1140

		2270

		1350

		2280

		1580

		2290

		1820



		35

		2100

		360

		2130

		490

		2160

		630

		2180

		790

		2200

		970

		2220

		1160

		2240

		1370

		2250

		1600

		2260

		1840



		40

		2040

		380

		2080

		500

		2110

		650

		2140

		810

		2160

		980

		2190

		1180

		2200

		1390

		2220

		1620

		2240

		1870



		50

		1920

		400

		1670

		530

		2020

		680

		2050

		840

		2090

		1020

		2120

		1220

		2140

		1430

		2160

		1660

		2180

		1910





		Bảng A.16 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 50 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/1,6 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		4160

		290

		4130

		400

		4110

		530

		4090

		670

		4070

		840

		4050

		1020

		4040

		1210

		4030

		1430

		4010

		1660



		10

		4030

		300

		4020

		420

		4010

		540

		4000

		690

		3990

		850

		3980

		1040

		3970

		1230

		3970

		1450

		3960

		1690



		15

		3910

		310

		3910

		430

		3910

		560

		3910

		710

		3910

		870

		3910

		1050

		3910

		1260

		3910

		1470

		3910

		1710



		20

		3790

		320

		3800

		440

		3810

		570

		3820

		720

		3830

		890

		3840

		1070

		3840

		1280

		3850

		1490

		3860

		1730



		25

		3670

		330

		3700

		450

		3720

		590

		3740

		740

		3750

		910

		3770

		1090

		3780

		1300

		3800

		1520

		3810

		1750



		30

		3560

		340

		3590

		460

		3630

		600

		3660

		750

		3680

		930

		3710

		1110

		3730

		1320

		3740

		1540

		3760

		1780



		35

		3450

		360

		3500

		480

		3540

		620

		3580

		770

		3610

		940

		3640

		1130

		3670

		1340

		3690

		1560

		3710

		1800



		40

		3350

		370

		3400

		490

		3460

		630

		3500

		790

		3540

		960

		3580

		1150

		3610

		1360

		3640

		1580

		3670

		1820



		50

		3150

		390

		3230

		520

		3300

		660

		3360

		820

		3420

		1000

		3460

		1190

		3510

		1400

		3540

		1620

		3580

		1870





		Bảng A.17 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 70 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/2,0 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		6530

		260

		6490

		360

		6460

		470

		6430

		600

		6400

		740

		6370

		900

		6350

		1080

		6330

		1270

		6310

		1480



		10

		6320

		270

		6300

		370

		6280

		480

		6270

		620

		6250

		760

		6240

		920

		6230

		1100

		6220

		1290

		6210

		1500



		15

		6110

		280

		6110

		380

		6110

		500

		6110

		630

		6110

		780

		6110

		940

		6110

		1120

		6110

		1320

		6110

		1530



		20

		5910

		290

		5930

		390

		5950

		510

		5960

		650

		5970

		800

		5990

		960

		6000

		1140

		6010

		1340

		6020

		1550



		25

		5720

		300

		5750

		410

		5780

		530

		5810

		660

		5840

		810

		5870

		980

		5890

		1160

		5910

		1360

		5930

		1570



		30

		5530

		310

		5580

		420

		5630

		540

		5670

		680

		5720

		830

		5750

		1000

		5780

		1180

		5810

		1380

		5840

		1600



		35

		5350

		320

		5410

		430

		5480

		560

		5540

		700

		5590

		850

		5640

		1020

		5680

		1210

		5720

		1410

		5760

		1620



		40

		5170

		330

		5260

		440

		5340

		570

		5410

		710

		5470

		870

		5530

		1040

		5580

		1230

		5630

		1430

		5670

		1640



		50

		4830

		350

		4950

		470

		5060

		600

		5160

		750

		5250

		910

		5330

		1080

		5400

		1270

		5460

		1470

		5520

		1690





		Bảng A.18 - Độ căng tối đa T (N) và độ chùng tối thiểu S (mm) của cáp 100 đôi, cỡ sợi 0,9 mm, dây treo loại 7/2,0 mm



		Nhiệt độ (0C)

		Chiều dài khoảng cột (m)



		

		30

		35

		40

		45

		50

		55

		60

		65

		70



		

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S

		T

		S



		5

		6450

		370

		6410

		510

		6370

		670

		6340

		850

		6310

		1050

		6280

		1280

		6260

		1530

		6250

		1800

		6230

		2090



		10

		6280

		380

		6260

		520

		6240

		680

		6220

		860

		6210

		1070

		6200

		1300

		6190

		1550

		6180

		1820

		6170

		2110



		15

		6110

		390

		6110

		530

		6110

		700

		6110

		880

		6110

		1090

		6110

		1300

		6190

		1550

		6180

		1820

		6170

		2110



		20

		5950

		400

		5970

		540

		5990

		710

		6000

		900

		6020

		1100

		6030

		1330

		6040

		1580

		6050

		1860

		6050

		2150



		25

		5800

		410

		5840

		560

		5870

		720

		5900

		910

		5930

		1120

		5950

		1350

		5970

		1600

		5980

		1880

		6000

		2170



		30

		5650

		420

		5710

		570

		5760

		740

		5800

		930

		5840

		1140

		5870

		1370

		5900

		1620

		5920

		1890

		5940

		2190



		35

		5500

		430

		5580

		580

		5650

		750

		5700

		940

		5750

		1150

		5800

		1390

		5830

		1640

		5860

		1910

		5890

		2210



		40

		5360

		450

		5460

		600

		5540

		770

		5610

		960

		5670

		1170

		5720

		1400

		5770

		1660

		5800

		1930

		5840

		2230



		50

		5100

		470

		5230

		620

		5340

		800

		5430

		990

		5510

		1200

		5580

		1440

		5640

		1700

		5690

		1970

		5730

		2270





Phụ lục B


(Quy định)


Xác định hệ số che chắn của dây chống sét 


Xác định hệ số che chắn cho các trường hợp khác nhau như trình bày trên hình B.1.
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B.1. Trường hợp dùng một dây chống sét



Hệ số che chắn ( được xác định bằng công thức:
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Trong đó:
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là khoảng cách giữa các trục cáp và dây chống sét;
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là bán kính của dây chống sét;
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là bán kính của vỏ cáp.


Trong bảng B.1 là giá trị tính sẵn hệ số che chắn cho trường hợp r = 10 mm và bảng B.2 cho trường hợp r = 20 mm với các giá trị khác nhau của s và x.

Bảng B.1 - Hệ số che chắn khi r = 10 mm


		x (m)

		s = 2 mm

		s = 3 mm

		s = 5 mm

		s = 8 mm

		s = 12 mm



		0,15

		0,61

		0,59

		0,56

		0,52

		0,48



		0,25

		0,60

		0,58

		0,55

		0,52

		0,49



		0,50

		0,59

		0,57

		0,54

		0,51

		0,49



		1,00

		0,57

		0,56

		0,53

		0,51

		0,49





Bảng B.2 - Hệ số che chắn khi r = 20 mm


		x (m)

		s = 2 mm

		s = 3 mm

		s = 5 mm

		s = 8 mm

		s = 12 mm



		0,15

		0,68

		0,65

		0,62

		0,59

		0,55



		0,25

		0,65

		0,63

		0,60

		0,57

		0,54



		0,50

		0,63

		0,61

		0,59

		0,56

		0,54



		1,00

		0,61

		0,60

		0,58

		0,55

		0,53





B.2. Trường hợp dùng hai dây chống sét




Hệ số che chắn ( được xác định bằng công thức:
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Trong đó:
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 là khoảng cách giữa trục cáp và một trong các dây chống sét;
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Với:
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là bán kính trung bình của vỏ;
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là bán kính của dây chống sét ngầm;
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là độ chôn sâu của cáp;
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là độ chôn sâu của dây chống sét;
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là khoảng cách giữa các dây chống sét;
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là khoảng cách giữa một dây chống sét với ảnh ảo của dây chống sét khác qua giao diện "không khí - đất":
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Bảng B.3 trình bày hệ số che chắn tính sẵn cho trường hợp dùng hai dây chống sét, với r = 10 mm, s = 5 mm và các góc g tạo bởi dây chống sét với trục thẳng đứng có giá trị khác nhau. 


Bảng B.3 - Hệ số che chắn của hai dây chống sét, khi r = 10 mm, s = 5 mm


		x (m)

		g = 30( 

		g = 45(

		g = 60(

		g = 90(



		0,15

		0,38

		0,36

		0,34

		0,33



		0,25

		0,38

		0,35

		0,34

		0,33



		0,50

		0,37

		0,35

		0,34

		0,33



		1,00

		0,37

		0,35

		0,34

		0,33





B.3. Trường hợp dùng nhiều hơn hai dây chống sét


Bảng B.4 và bảng B.5 trình bày hệ số che chắn tính sẵn tương ứng cho trường hợp dùng ba dây chống sét và n dây chống sét, được bố trí thành một vòng tròn xung quanh cáp, với r = 10 mm, s = 5 mm, x = 0,25 m và các góc g tạo bởi dây chống sét với trục thẳng đứng có giá trị khác nhau. 


Bảng B.4 - Hệ số che chắn tính sẵn cho trường hợp dùng ba dây chống sét

		g = 30( 

		g = 60(

		g = 90(

		g = 120(



		0,33

		0,26

		0,23

		0,22





Bảng B.5 - Hệ số che chắn tính sẵn cho trường hợp dùng n dây chống sét


		n = 4 

		n = 6

		n = 8



		0,16

		0,09

		0,06





Phụ lục C


(Tham khảo)


MỘT SỐ QUY CÁCH ĐẤU NỐI CÁP


C.1. Quy cách kết cuối cáp treo


a) Kết cuối cáp treo phổ biến là dùng bu lông đầu vòng như trình bày trên hình C.1.


b) Có thể kết cuối cáp treo bằng các đai thép.


c) Kết cuối cáp treo ở nơi cáp vào và ra tủ cáp như trình bày trên hình C.2.


d) Trường hợp cáp có kèm dây treo, khi kết cuối cáp treo cần tách dây treo ra khỏi cáp.
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C.2. Kết cuối cáp tại hộp cáp 


a) Cáp đi vào và dây thuê bao đi ra tại hộp cáp trên bề mặt cột được đặt trong ống nhựa hoặc thanh dẫn cáp. ống ghen luồn dẫn cáp cần được đặt thẳng dọc thân cột và buộc chắc chắn vào cột bằng các dây thép mạ kẽm 3,0 mm hoặc Côliê bằng thép không rỉ. Khoảng cách giữa các dây buộc (Côliê) không lớn hơn 50 cm.


b) Dây nối đất hộp cáp bằng đồng có tiết diện không nhỏ hơn 25 mm2 được đặt trong ống hoặc máng ốp bằng nhựa. ống hoặc máng ốp bằng nhựa bảo vệ dây nối đất hộp cáp được đặt dọc thân cột và được buộc chắc chắn vào cột bằng dây thép mạ kẽm 3,0 mm hoặc Côliê bằng thép không rỉ. Khoảng cách giữa các dây buộc (Côliê) không lớn hơn 50 cm. 


c) Màng chắn từ của cáp tại các hộp cáp được nối đất. Việc tiếp đất cho hộp cáp tuân thủ các quy định nêu tại mục 8.1.4.


C.3. Kết cuối cáp tại tủ cáp

a) Cáp ngầm đi từ hệ thống cống bể hoặc chôn trực tiếp vào tủ cáp hoặc đi ra khỏi tủ cáp phải được đặt trong ống dẫn cáp bằng nhựa. ống dẫn có thể dùng loại ống PVC cứng, thanh dẫn cáp hoặc ống sun mền; ống dẫn cáp, thanh dẫn cáp được đặt thẳng dọc thân cột và cố định chắc chắn vào cột bằng các đai thép không gỉ, khoảng cách giữa các đai không lớn hơn 50 cm.


b) ống dẫn cáp lên tủ dùng loại ống PVC cứng hoặc ống cao su mềm. Đường kính ống được lựa chọn phù hợp với kích thước cáp đi bên trong ống.


c) Dây nối đất tủ cáp là dây đồng bọc, tiết diện dây không nhỏ hơn 25 mm2 và được đặt trong ống nhựa (xem hình C.3). Trị số điện trở tiếp đất của tủ cáp phải bảo đảm trị số đúng theo quy định.
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Hình C.3 - Tiếp đất tủ cáp


C.4. Hàn nối cáp đồng treo


C.4.1. Nối cáp đồng tại các tủ, hộp cáp


a) Cáp đồng sau khi bóc vỏ bọc bên ngoài một đoạn khoảng 700 mm được luồn qua lỗ phía dưới dẫn vào các tủ hoặc hộp cáp. Cáp được bắt chặt vào thân tủ hoặc hộp cáp, sau đó sợi dây đồng trần nằm bên dưới màng chắn kim loại và từng đôi dây của cáp được tách ra. Lần lượt bóc lớp cách điện ở đầu của từng sợi dây đồng một đoạn khoảng 25 mm rồi đem nối vào phiến đấu dây.


b) Màng chắn kim loại của cáp được nối đất thông qua sợi dây đồng trần nằm sát ngay bên dưới lớp màng kim loại. Sợi dây đồng này sẽ được bắt chặt bằng ê cu vào một con vít đã lắp sẵn bên trong tủ hoặc hộp cáp. Dây nối đất của tủ hoặc hộp cáp bằng đồng có tiết diện không nhỏ hơn 25 mm2, bố trí dọc cột dẫn xuống tổ tiếp đất và được bảo vệ bằng máng hoặc ống PVC.


C.4.2. Nối cáp đồng tại các măng sông

a) Trước hết cần bóc dây treo cáp ra. Các đôi dây của cáp này sẽ được nối lần lượt với các đôi dây của cáp kia bằng con rệp, sau đó tiến hành nối màn chắn kim loại của hai cáp và sau đó ta dùng măng sông bọc toàn bộ cáp đã nối lại. Cuối cùng là nối dây treo cáp bằng kẹp 3 lỗ hai rãnh (xem hình C.4). Măng sông cáp đồng nên bố trí tại cột treo cáp. 


b) Có hai loại măng sông chính là măng sông nối thẳng và măng sông rẽ nhánh. Măng sông nối thẳng để nối hai cáp cùng loại. Măng sông rẽ nhánh để nối các loại cáp khác nhau hoặc thay thế tủ cáp. 


c) Măng sông dùng để nối liền các vỏ bọc ngoài của cáp, sử dụng phổ biến là loại có thể co ngót nhờ nhiệt. 


d) Do cáp treo ngoài trời nên măng sông phải bảo vệ mối nối, bảo vệ sợi đồng và cáp khỏi bị ngấm nước và một số tác động của môi trường.


[image: image30.bmp]

C.5. Nối cáp sợi quang


C.5.1. Nối sợi quang


Nối sợi quang thực hiện bằng thiết bị hàn nối sợi quang theo phương pháp hàn hồ quang hoặc hàn cơ khí.


Sau khi hàn nối sợi quang xong phải cẩn thận đưa mối hàn vào trong khay hàn. Bán kính cong của sợi quang phải bảo đảm lớn hơn 20 lần đường kính cáp.


Sau khi tất cả các sợi quang đã được hàn, cần giữ cho cho các sợi chắc chắn bằng các ống hoặc các bọc đệm đặt trên khay (xem hình C.5). Các sợi riêng lẻ được cuộn quanh khay hàn (xem hình C.6). ống bao sợi và đệm sợi phải được xếp vòng quanh giá đỡ. Cáp và dây gia cường được giữ chặt nhờ các kẹp và vít.


a) Khi các mối hàn thoả mãn yêu cầu ta đóng măng sông lại.
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C.5.2. Lắp đặt măng sông cáp quang


a) Măng sông cáp quang treo được bố trí tại các cột. Cáp quang tại cột có treo măng sông cần để mỗi đầu dôi ra tối thiểu là 12 m. Các mẫu cáp quang dôi ra này sẽ được quấn tròn và treo gọn ngay trên cột. Mục đích của các mẫu cáp quang dôi ra này là phục vụ cho việc hàn nối sửa chữa sau này.


b) Hộp măng sông phải cần được kiểm tra theo tài liệu kỹ thuật trước khi lắp đặt. Măng sông được lựa chọn tuỳ thuộc vào loại cáp quang sử dụng.


c) Cuốn băng dính vào điểm lắp kẹp cáp phù hợp với loại măng sông đã lựa chọn.


d) Lắp kẹp cáp không để cáp gập quá bán kính uốn cong cho phép.


e) Sau khi xiết chặt kẹp vào cáp, cần vít chặt dây gia cường vào vít định vị hoặc/và tiếp đất dây gia cường.


f) Việc hàn nối các sợi quang theo các trình tự đã nêu ở trên.


g) Bôi mỡ lên thành của vỏ trong măng sông.


h) Bôi mỡ vào mặt trong các cổng của gioăng nhựa.


i)  Đặt gioăng nhựa rồi ấn chặt nó lên thành vỏ trong măng sông. 


j)  Bôi mỡ lên mặt trên của gioăng nhựa.


k) Bọc vỏ trong măng sông bằng lưới đệm.


l)  Đóng nắp măng sông và vít chặt.


m) Treo măng sông lên cột (xem hình C.7).
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C.5.3. Lắp cáp quang tại giá ODF (Optical Distributions Frame)


Sau khi kiểm tra hộp giá ODF theo tài liệu kỹ thuật bảo đảm yêu cầu, thực hiện gắn hộp giá ODF lên khung giá. Làm vệ sinh cáp. Bóc tuốt vỏ cáp quang rồi quần băng dính vào điểm lắp kẹp cáp. Khi cuốn cần lắp thêm một ống đệm để tránh kẹp trực tiếp vào vỏ cáp. Chuẩn bị đầu cáp xem hình C.8.


Lắp kẹp cáp phải bảo đảm khi đưa cáp vào không bị gập quá bán kính uốn cong cho phép, xiết chặt kẹp vào cáp, vít chặt dây gia cường vào thanh định vị hoặc/và tiếp đất dây gia cường. Định vị ống lõng vào khe quy định, đậy nắp ngăn ống sợi không để kẹp vào ống sợi. Lắp đặt kẹp cáp xem hình C.9.


Phân nhóm sợi quang đặt trong ống nhựa theo từng nhóm. Lắp khay chứa sợi quang vào giá. Định vị dây nối quang vào khay chứa sợi quang, đánh dấu các dây nối.


Phân nhóm dây nối quang.


Đưa sợi quang đã hàn đạt chất lượng vào khay đựng sợi quang tuyệt đối không để sợi quang cong quá bán kính uốn cong cho phép.


Đặt ống co nhiệt mối hàn đúng vị trí theo thứ tự trong gá ống bảo vệ.


Lắp bộ nối quang trên bảng tiếp hợp. Đánh dấu tên cho từng vị trí bộ nối quang.


Định vị cáp trên đầu giá cáp ODF.
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C.6. Nối đất dây treo cáp


a) Các bộ phận cấu thành hệ thống nối đất dây thép bện treo cáp gồm có: bộ nối đất; dây nối đất; máng hoặc ống bảo vệ dây nối đất; điện cực tiếp đất.


b) Trường hợp không có bộ nối đất, có thể nối bằng phương pháp hàn chảy dây nối đất với dây thép bện treo cáp. Mối hàn cần được sơn chống rỉ đề phòng ăn mòn.


c) Dây nối đất là loại thép bện, gồm có 4 sợi thép mạ kẽm, đường kính mỗi sợi 1,9 mm. Dây nối đất phải được đặt trong ống hoặc máng nhựa bảo vệ PVC.


d) Tuỳ thuộc vào điện trở tiếp đất yêu cầu có thể dùng một hoặc nhiều điện cực tiếp đất. Điện cực tiếp đất được chôn ngay tại chân cột treo cáp. Nếu dùng nhiều điện cực tiếp đất thì nên bố trí dãy các điện cực tiếp đất vuông góc với hướng tuyến cáp. Hệ thống nối đất dây thép bện treo cáp được trình bày trên hình C.10.




C.7. Tiếp đất màng chắn từ của cáp


Thực hiện tiếp đất màng chắn từ của cáp viễn thông như sau: 


C.7.1. Đối với cáp có sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ:


a) Cắt bỏ lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài. Khi thao tác cắt lớp vỏ nhựa và phôi nhôm lưu ý không làm đứt hoặc hỏng dây dẫn và sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ. 


b) Gỡ màng nhôm chắn từ quấn quanh ruột cáp.


c) Cắt bỏ phôi nhôm đến điểm cắt lớp vỏ nhựa.


d) Kẹp hoặc hàn dây tiếp đất với sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ (xem hìnhC.11). 




Hình C.11 - Nối đất sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ

C.7.2. Đối với cáp không có sợi dây đồng nằm bên dưới màng chắn từ.


a) Cắt bỏ lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài.


b) Gỡ màng nhôm chắn từ quấn quanh ruột cáp.


c) Cắt bớt phối nhôm chỉ để lại đủ để quấn 3 vòng quanh lõi cáp.


d) Làm sạch bề mặt phôi nhôm.


e) Quấn phôi nhôm 3 vòng quanh ruột cáp ở sát chỗ cắt lớp vỏ nhựa bọc cáp rồi dùng kẹp kẹp chặt lại. 


f) Nối dây đồng có đường kính 2 mm với tấm kẹp và nối dây này với dây đất. Khi tiếp đất ở những chỗ cần nối màng nhôm chắn từ phải thực hiện nối màng chắn từ trước rồi mới thực hiện tiếp đất màng chắn từ (xem hình C.12). 




Hình C.12 - Nối đất màng chắn từ đối với cáp không có sợi dây đồng bên dưới
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Hình C.4 - Măng sông cáp treo











Măng sông nằm trong khoảng cột











Măng sông











Đai thép











Đai thép











Măng sông











Đai thép











Kẹp 3 lỗ 2 rãnh











Đai thép











Măng sông bố trí tại cột treo cáp











Kẹp 3 lỗ 2 rãnh



(Trường hợp đặc biệt ở khoảng cột rộng phải dùng 2 kẹp 3 lỗ 2 rãnh











Hình C.2 - Kết cuối dây treo cáp ở nơi cáp vào và ra tủ cáp











Hình C.1 - Kết cuối dây treo cáp bằng bu lông đầu vòng











Hình B.1 - Sắp xếp các dây chống sét ngầm bao bọc xung quanh cáp viễn thông
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Hình C.5 - Ống bao sợi và đệm sợi
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Hình C.6 - Cuộn các sợi riêng lẻ quanh khay hàn
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Hình C.7 - Lắp đặt măng sông cáp quang trên cột
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Hình C.8 - Chuẩn bị đầu cáp
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Hình C.9 - Lắp đặt kẹp cáp











Hình C.10 - Hệ thống nối đất dây thép bện treo cáp
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